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BÀI 1: TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT
(Thời gian thực hiện: 12 tiết)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài 1, học sinh sẽ hiểu:
- Một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền, …) 
- Từ ngữ địa phương và những nét đặc sắc của ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản 
2. Năng lực
Sau bài 1, học sinh sẽ:
	Năng lực chung:
	Năng lực đặc thù

	- NL giao tiếp, hợp tác: 
· 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 75% biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân
- NL tự chủ và tự học: 
· 80% biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
	- 100% HS nêu được ấn tượng chung về các văn bản đọc hiểu; nhận biết được một số yếu tố của tiểu thuyết, truyện ngắn (bối cảnh, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền, tính cách nhân vật …) trong văn bản
- 90% HS nhận biết được từ ngữ địa phương và những nét đặc sắc của ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản 
- 90% HS hiểu được chủ đề của các văn bản và rút ra được bài học ứng xử trong cuộc sống..


3. Phẩm chất
Sau tiết học này, học sinh biết:
- 100% biết bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về trách nhiệm của công dân đối với đất nước; có tình yêu thương con người; biết chia sẻ, cảm thông với người khác và những cảnh ngộ éo le trong cuộc sống
B. PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM
	Phương pháp:
	Kĩ thuật

	thuyết trình, đàm thoại, dạy học truy vấn, dạy học nhóm, giải quyết vấn đề, sân khấu hóa,…
	giao nhiệm vụ, động não, vấn đáp, trình bày một phút, tóm tắt tài liệu,....


C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
- Phương tiện: SGK, SGV, bài giảng PPT, phiếu học tập và các tài liệu tham khảo.
- Hình thức tổ chức: hình thức làm việc trên lớp theo nhóm, làm việc cá nhân.
2. Học sinh
- Đồ dùng học tập
- Chuẩn bị khác: HS đọc trước văn bản, nghe radio đọc văn bản mà giáo viên gửi, chuẩn bị bài theo phiếu học tập (hoàn thành phiếu học tập số 1 ở nhà trước khi lên lớp)
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày giảng:16.18/9/2024
Tiết 5.6.7
	1. Ổn định tổ chức
2. Tổ chức hoạt động

	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (cho toàn chủ đề)
- Thời gian: 5 phút
- Mục tiêu: 100% HS có tâm thế hứng thú, sẵn sàng tiếp cận bài học với thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phát vấn đàm thoại
- Sản phẩm dự kiến: câu trả lời của HS

	GÓC CHIA SẺ: (5’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: Để thể hiện tình yêu mến với con người, cảnh sắc, phong tục của quê hương, em sẽ chọn thể hiện bằng loại hình nghệ thuật nào? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi GV đưa ra
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2-3 HS giơ tay trả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- GV tổng hợp câu trả lời của HS
- GV dẫn dắt vào bài 1: 
Mỗi loại hình nghệ thuật sẽ có những sức mạnh riêng trong việc truyền tải thông điệp. Hội họa sẽ tạo ấn tượng mạnh với khán giả bằng đường nét, màu sắc; âm nhạc lại tác động hiệu quả bằng những giai điệu, thanh âm…; điện ảnh hội tụ nhiều sức mạnh qua các kênh thị giác, thính xác và cả cảm xúc thông qua những hình tượng nhân vật… 
Trong đó, văn học vẫn giữ một giá trị lớn lao trong việc chuyển tải thông điệp bằng ngôn từ, hình tượng nghệ thuật. 
Văn học, với những loại văn bản khác nhau lại có cách thức truyền tải thông điệp khác nhau. Ở bài 1, chúng ta cùng khám phá thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn với những đặc trưng cơ bản về nhân vật, nghệ thuật kể chuyện để biết cách tiếp cận thông điệp từ các tác phẩm thuộc thể loại đó.
	HS sẵn sàng tâm thế bước vào khám phá thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

	NỘI DUNG 1: TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN 
- Thời gian: 10 phút
- Mục tiêu: 
· 100% HS nhận diện được tiểu thuyết, ngôi kể thứ nhất, thứ ba; nhận biết và nêu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong một truyện kể; tính cách nhân vật, bối cảnh trong truyện
· 90% HS hiểu được chủ đề, thông điệp của câu chuyện, rút ra được bài học cuộc sống từ văn bản
· 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 80% chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
· 75% biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học theo nhóm
- Sản phẩm dự kiến: phiếu học tập số 1

	TÌM HIỂU TRI THỨC THỂ LOẠI (10’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra hoạt động: 
- HS làm việc theo 4 nhóm: Nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 6 và đọc phần tri thức Ngữ văn SGK, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập số 1,2 trong thời gian 5 phút 
+ Nhóm 1,2: Hoàn thành PHT số 1, minh họa bằng 1 tác phẩm tiểu thuyết và 1 truyện ngắn mà em biết
+ Nhóm 3,4: Hoàn thành PHT số 2
- GV bốc thăm nhóm đại diện trình bày kết quả hoạt động của PHT số 1 và PHT số 2
- Thời gian trình bày: tối đa 2 phút/ nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân, theo cặp
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 nhóm đại diện báo cáo kết quả (phiếu học tập + trả lời miệng)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận 
(Phát cho HS 1 bản tóm tắt tri thức ngắn gọn, sinh động, dễ nhớ)
	· I. TRI THỨC ĐỌC HIỂU
· 1. Tiểu thuyết và truyện ngắn
	
	Tiểu thuyết
	Truyện ngắn

	Dung lượng
	Dài hơn
	Ngắn hơn

	Nội dung
	Phong phú
	Đơn giản hơn

	Cốt truyện
	Phức tạp, nhiều cốt truyện nhỏ
	Đơn giản, thường xoay quanh 1 cốt truyện

	Nhân vật
	Nhiều tuyến nhân vật, các mối quan hệ và diễn biến tâm lí phức tạp
	Ít, đơn giản, tập trung vào 1-2 nhân vật chính

	Bối cảnh
	Rộng
	Hẹp


· 
· 2. Ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3
	Ngôi kể
	Đặc điểm

	
	Nhận diện
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Ngôi thứ nhất
	Người kể chuyện xưng “tôi”, kể những gì “tôi thấy”, “tôi cảm”, “tôi nghĩ” thể hiện sự nhận thức xã hội và ý thức về bản thân.
	Mang màu sắc chủ quan: Thể hiện rõ thế giới bên trong của nhân vật với ý nghĩ, tâm trạng chủ quan của người kể từ đó tác động mạnh vào lí trí, cảm xúc của người đọc
	Việc kể chuyện dễ trở nên đơn điệu; khó bao quát câu chuyện ở nhiều khoảng không gian và thời gian khác nhau

	Ngôi thứ ba
	Người kể giấu mình, gọi tên các nhân vật theo tên của chúng.
	Mang màu sắc khách quan: người kể có thể kể linh hoạt, bao quát các sự việc trong phạm vi rộng, thể hiện tính khách quan trong phản ánh sự việc, nhân vật, cuộc sống
	Thiếu tính chủ quan, thế giới nội tâm của nhân vật không được làm nổi bật


3. Thay đổi kiểu người kể chuyện
- Một số dạng thay đổi kiểu người kể chuyện:
	STT
	Dùng ngôi kể
	Khi cần…

	1
	Ngôi thứ nhất
	Miêu tả những gì “tôi thấy”, kể tâm trạng (miêu tả những gì “tôi cảm”, “toi nghĩ”)

	2
	Ngôi thứ ba
	Kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật (cái nhìn khách quan, bao quát rộng)

	3
	Hai người kể (ngôi thứ nhất)
	Tránh lối kể chuyện từ một điểm nhìn… câu chuyện không chỉ được kể bởi 1 nhân vật tôi, mà có nhiều vai ở ngôi thứ nhất kể những chuyện khác nhau từ những điểm nhìn khác nhau (truyện lồng truyện)

	4
	Phối hợp 2 ngôi kể (ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba)
	Truyện đề cập tới nhiều nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật tham gia vào một sự kiện nên không thể lúc nào người kể cũng hóa thân vào ngôi thứ nhất một cách dễ dàng được. Truyện đề cập tới nhiều khoảng không gian khác nhau.


- Tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện: thể hiện ý đồ của tác giả, giúp câu chuyện được soi chiếu từ nhiều chiều trở nên phong phú, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa
4. Bối cảnh và tính cách nhân vật




	NỘI DUNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐỌC – KHÁM PHÁ VĂN BẢN
- Thời gian: 
+ 75 phút đọc-khám phá văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng (2 tiết bao gồm cả phần tìm hiểu tri thức thể loại)
+ 90 phút đọc-khám phá văn bản Buổi học cuối cùng (2 tiết)
- Mục tiêu: 
· 100% nhận biết được tính cách nhân vật; nhận biết và nêu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong một truyện kể
· 80% hiểu được thông điệp của văn bản thông qua việc tìm hiểu nhân vật, rút ra được bài học cuộc sống từ văn bản
· 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 80% chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
· 75% biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, thuyết trình, vấn đáp
- Sản phẩm dự kiến:
· Ghi chú trong khi đọc
· Câu trả lời của HS
· Phiếu học tập
· Bài viết của HS

	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG (75’)

	KHỞI ĐỘNG: THỬ TÀI HIỂU BIẾT (5’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt ra yêu cầu: xem đoạn video Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương, nêu cảm nhận của em về nhân vật Võ Tòng trong video? Em biết gì về nhân vật Võ Tòng?
Link video:
https://youtube.com/clip/Ugkx8KtrVGvNISQznhclOIAH_bZ9zJQyLUi_
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2-3 HS trình bày câu trả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp những ý kiến của HS, giới thiệu về Võ Tòng, dẫn dắt vào bài học:
Võ Tòng là một trong 108 nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết Thủy Hử của Trung Quốc. Nhân vật Võ Tòng với tính cách nghĩa khí đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các loại hình nghệ thuật của Trung Quốc như ký hay điện ảnh. Trong một tiểu thuyết của Việt Nam cũng có hình ảnh nhân vật được ví như Võ Tòng, đó là nhân vật chú Võ Tòng trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam. Ở tiết học này, chúng ta cùng đọc hiểu trích đoạn Người đàn ông cô độc giữa rừng trong Đất rừng phương Nam để khám phá tính cách nhân vật chú Võ Tòng.
	1. Chuẩn bị đọc
- Kích hoạt tri thức nền về hình tượng nhân vật Võ Tòng 
- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản

	ĐỌC THÀNH TIẾNG PHÂN VAI VĂN BẢN NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG (10’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: Đọc thành tiếng đoạn đầu văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng 
- GV đọc mẫu ½ đoạn 1, hướng dẫn HS thay đổi giọng đọc theo nhân vật và sự thay đổi cảm xúc của nhân vật; hướng dẫn HS chú ý vào những thẻ câu hỏi theo dõi, suy luận để có thể trả lời được các câu hỏi ở phần sau khi đọc (liên quan đến tính cách nhân vật, thông điệp được gửi gắm)
- 2 bạn HS lần lượt đọc nối tiếp đoạn 3 (HS đọc trước ở nhà, nghe radio đọc đoạn trích; trên lớp chỉ đọc 2-3 đoạn làm mẫu)
- Nhiệm vụ 2: Đặt ra câu hỏi để HS chia sẻ về chiến thuật theo dõi, dự đoán, tưởng tượng trong khi đọc của mình. Ví dụ:
+ Em đã gạch chân vào những chi tiết nào trong lời kể về nhân vật Võ Tòng?
+ Những chi tiết trong lời kể về nhân vật Võ Tòng giúp em dự đoán nhân vật Võ Tòng có tính cách như thế nào? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1:
+ HS lắng nghe giáo viên đọc, theo
+ 2 HS lần lượt đọc nối tiếp đoạn được GV chỉ định; các bạn HS còn lại nghe, theo dõi văn bản, thực hiện các nhiệm vụ trong khi đọc (theo dõi, dự đoán, chú thích, tưởng tượng)
- Nhiệm vụ 2: Trong quá trình đọc, gặp các thẻ câu hỏi theo dõi, dự đoán, tưởng tượng, HS dừng lại 1 phút để suy ngẫm, xâu chuỗi thông tin để có thể có hướng trả lời cho các câu hỏi sau khi đọc; chú ý những từ chú thích ở chân trang để hiểu nghĩa của các từ khó, có thể trao đổi với bạn hoặc thầy cô về những từ chưa biết mà không có trong mục chú giải
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đọc nối tiếp đoạn 3 trong văn bản 
- 1-2 HS chia sẻ về phần chú thích và những dự đoán của mình, những lời nhận xét của bản thân khi thực hiện các câu hỏi theo dõi trong văn bản
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét về kĩ năng đọc diễn cảm của bạn dựa trên bảng kiểm
- GV nhận xét, đánh giá về kết quả đọc trực tiếp của HS, thái độ của HS với việc đọc, việc trả lời câu hỏi theo dõi, câu hỏi dự đoán, câu hỏi tưởng tượng
	2. Đọc văn bản 
- HS biết sử dụng các chiến lược trong khi đọc (chiến lược theo dõi, chú thích, chiến lược dự đoán, chiến lược tưởng tượng)
- HS giải thích được từ khó trong văn bản

	KHÁM PHÁ VĂN BẢN NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG (40’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS báo cáo kết quả đã thực hiện phiếu học tập số 1 ở nhà và nhận xét, góp ý cho nhau
(HS ở nhà dựa trên phần giới thiệu về tác giả, tác phẩm và hoạt động đọc tác phẩm ở nhà hoàn thành phiếu học tập số 1)
Nhiệm vụ 2: HS thực hiện hoạt động KHÁM PHÁ HỒ SƠ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG
- Lớp chia thành 6 nhóm (2 nhóm thực hiện chung 1 nhiệm vụ)
- Các nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 2,3 trong thời gian 10 phút
- Mỗi nhóm trình bày trong thời gian tối đa 2 phút 
- Nội dung của các nhóm:
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu nhân vật Võ Tòng (phiếu học tập số 2)
+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện và nghệ thuật xây dựng nhân vật (phiếu học tập số 3)
+ Nhóm 5,6: Khái quát đề tài, chủ đề và chia sẻ cảm nhận, bài học từ văn bản – hoàn thành phiếu học tập số 4
Nhiệm vụ 3: GV đặt câu hỏi tư duy, kết nối cuộc sống cho HS:
(?) Trong câu chuyện, sau mười năm tù đày, Võ Tòng trở về làng cũ thì nghe tin vợ đã làm lẽ chính tên địa chủ đã hại mình và đứa con trai độc nhất mà Võ Tòng chưa biết mặt đã chết. Nhiều người trong xã vốn ghét tên địa chủ hống hách đang khấp khởi đợi chờ cuộc rửa thù bằng máu lần thứ hai của Võ Tòng. Nhưng Võ Tòng chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt bỏ làng ra đi. Em có đồng tình với hành động của Võ Tòng lúc đó không? Vì sao? 
(?) Sau khi đọc câu chuyện, em hiểu vì sao nhan đề văn bản lại được các nhà soạn sách đặt là Người đàn ông cô độc giữa rừng? Theo em, nhân vật Võ Tòng có cô độc không? Vì sao?
(?) Điều gì ở nhân vật chú Võ Tòng khiến em thích nhất? Vì sao? 
(?) Theo em, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì thông qua nhân vật Võ Tòng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS thực hiện cá nhân, báo cáo kết quả làm việc ở nhà của bản thân
- Nhiệm vụ 2: HS thực hiện thảo luận, thống nhất theo nhóm
- Nhiệm vụ 3: HS suy nghĩ và trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Nhiệm vụ 1: HS báo cáo kết quả thực hiện ở nhà của mình
- Nhiệm vụ 2: Đại diện của 3 nhóm với các nhiệm vụ báo cáo sản phẩm thảo luận của nhóm; các nhóm còn lại theo dõi
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau
- GV nhận xét, đánh giá về kết quả thảo luận của các nhóm 
- GV chia sẻ về những ý kiến của HS và đưa ra những định hướng cách ứng xử trong cuộc sống, kết nối với đời sống
- GV phát cho HS 1 bản tóm tắt kiến thức cần nhớ về văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng một cách ngắn gọn, sinh động, dễ nhớ
	3. Khám phá văn bản
· 3.1. Tác giả, văn bản
· - Đoàn Giỏi: 
· + Nhà văn Nam Bộ (quê Tiền Giang)
· + Thường viết về thiên nhiên, con người Nam Bộ với một tình yêu, sự gắn bó thân thiết và bằng sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế, lối kể chuyện hấp dẫn
· - Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng
· + Trích từ chương X của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam 
· + Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng kể lại việc tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng
· 3.2. Khám phá văn bản
a. Tìm hiểu nhân vật Võ Tòng
- Ngoại hình:
Cởi trần, mặc chiếc quần còn mới nhưng như đã lâu không giặt, hàng sẹo chạy từ thái dương xuống cổ; kì hình dị tướng
- Lời nói: 
+ Với An: thân mật, suồng sã
+ Với tía nuôi của An: thân tình nhưng vẫn lễ độ
- Hành động:
+ Trước khi đi tù:
Hiền lành, yêu thương vợ, cương trực, khảng khái
+ Sau khi đi tù về và ở trong rừng: giỏi võ, mạnh mẽ, dũng cảm; chất phác, thật thà; tốt bụng; căm thù giặc Pháp và lũ hèn nhát, đốn mạt
- Trong cảm nhận của nhân vật “tôi” và mọi người: Hiền lành, thật thà, chất phác, không đáng sợ, thiện cảm, nghĩa khí…
 Tính cách:
- Hiền lành, thật thà, chất phác, dí dỏm, tự nhiên
- Khảng khái, nghĩa khí, dũng cảm, căm thù cái ác
b. Nghệ thuật kể chuyện
	Đoạn 
	Ngôi kể, người kể
	Ý đồ của tác giả 

	(1), (2)
	Ngôi thứ nhất (An)
	Câu chuyện chân thực dưới góc nhìn của An

	(3)
	Ngôi thứ 3
	Câu chuyện được kể bao quát, khách

	(4)
	Ngôi thứ nhất (An)
	Câu chuyện chân thực, gần gũi dưới góc nhìn của An

	Hiệu quả
	- Kể chuyện linh hoạt
- Khắc họa chân dung, tính cách nhân vật Võ Tòng khách quan, chân thực ở nhiều góc nhìn khác nhau



c. Nghệ thuật xây dựng nhân vật
	Nghệ thuật xây dựng nhân vật

	Nhân vật
	Biểu hiện qua…
	Tính cách

	Võ Tòng
	Ngoại hình, hành động, lời nói của Võ Tòng và suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật khác, nơi ở và cách bài trí trong ngôi nhà…
	Cương trực, hào hiệp, dũng cảm, hiền lành, chất phác

	Yếu tố thể hiện rõ nhất vẻ đẹp nghĩa khí của nhân vật là hành động của nhân vật



d. Tìm hiểu đề tài, chủ đề
- Đề tài: con người Nam bộ
- Chủ đề: Ngợi ca nét đẹp của con người Nam Bộ thông qua nhân vật Võ Tòng
e. Chia sẻ bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân
- Sống chính trực, dũng cảm, tốt bụng
- Sống thân thiện, cởi mở

	LUYỆN TẬP (15’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Nhiệm vụ 1: Chơi trò chơi BINGO GHÉ THĂM NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG (phiếu học tập số 5)
+ GV cung cấp cho mỗi HS 1 bảng bingo chia thành các ô, gồm 3 hàng ngang, 3 hàng dọc (tổng 9 ô)
+ Mỗi ô chứa từ khóa / cụm từ khóa
+ GV đặt câu hỏi có liên quan đến văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng và thể loại tiểu thuyết được thể hiện trong văn bản với các yếu tố về ngôi kể, tính cách nhân vật, bối cảnh... HS nghe câu hỏi và tìm câu trả lời trong bảng bingo, trả lời được thì gạch ô có chứa câu trả lời đi.
+ HS nào gạch được hết 1 hàng 3 ô liền nhau đầu tiên sẽ chiến thắng (hàng ngang / dọc / chéo đều chấp nhận)
- Nhiệm vụ 2: Thực hiện cá nhân, HS chọn 1 trong 2 yêu cầu để làm:
+ Kết nối đọc – viết: lập dàn ý cho đoạn văn trong thời gian 5 phút theo phiếu hướng dẫn (về nhà viết đoạn văn hoàn chỉnh)
+ Kết nối đọc – vẽ: HS phác thảo ý tưởng trong thời gian 5 phút (về nhà hoàn thiện hoàn chỉnh bức tranh)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS chơi trò chơi theo hình thức cá nhân
- Nhiệm vụ 2: HS lập dàn ý cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2-3 HS chia sẻ trước lớp kết quả làm việc
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, kết luận
	4. Luyện tập
- Khái quát đặc điểm thể loại tiểu thuyết với một vài yếu tố về ngôi kể, thay đổi người kể chuyện, bối cảnh, tính cách nhân vật qua văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng
- Lựa chọn 1 trong 2 bài sau:
+ Kết nối đọc - viết: Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu giới thiệu một người mà em biết trong cuộc sống có nét tính cách tương đồng với nhân vật Võ Tòng.
+ Kết nối đọc – vẽ: Hãy vẽ lại chân dung chú Võ Tòng theo cảm nhận và tưởng tưởng của em sau khi đọc văn bản.

	VẬN DỤNG (5’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc mở rộng văn bản cùng thể loại: Buổi học cuối cùng 
- Khám phá văn bản Buổi học cuối cùng
theo phiếu gợi dẫn
- Buổi sau báo cáo sản phẩm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện ở nhà
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả trên lớp buổi sau
Bước 4: Buổi sau GV đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS nhận xét, bổ sung chéo cho nhau theo tiến trình hoạt động
- GV nhận xét, kết luận
	5. Vận dụng
Đọc mở rộng văn bản cùng thể loại: Buổi học cuối cùng

	Ngày giảng:18.23/9/2024
Tiết 8.9.10
III. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BUỔI HỌC CUỐI CÙNG (90 phút)

	KHỞI ĐỘNG: CHIA SẺ (10’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi cho HS:
(?) Hiện tại, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ phổ biến, có độ phủ rộng trên nhiều quốc gia trên thế giới. Theo em, các quốc gia có nên bỏ tiếng mẹ đẻ và học chung một ngôn ngữ là tiếng Anh không? Vì sao?
(?) Em suy nghĩ như thế nào khi tiếng mẹ đẻ của một quốc gia bị cấm trên chính quốc gia đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe
- HS suy nghĩ trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ suy nghĩ của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác lắng nghe
- GV định hướng, dẫn dắt:
Tiếng mẹ đẻ không chỉ là tiếng nói mà còn là phương tiện lưu truyền văn hóa ngàn đời của mỗi quốc gia, là mã văn hóa khẳng định sự tồn tại độc lập, tự do của quốc gia đó. 
Nhà văn An-phông-xơ Đô-đê từng viết một câu chuyện kể về tâm trạng của thầy trò người Pháp trong một lớp học nhỏ khi phải chấm dứt việc học tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp để chuyển sang học tiếng Đức sau sự thất bại trong cuộc chiến Pháp – Phổ. Hôm nay chúng ta cùng đọc-hiểu câu chuyện đó, đó là văn bản Buổi học cuối cùng.
	1. Chuẩn bị đọc
- Kích hoạt tri thức nền về vai trò của tiếng mẹ đẻ, tạo sự liên hệ giữa trải nghiệm của bản thân với nội dung văn bản Buổi học cuối cùng
- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản

	ĐỌC THÀNH TIẾNG VĂN BẢN (10’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS đọc trước ở nhà và nghe radio đọc mẫu
Nhiệm vụ 1: Trên lớp đọc mẫu văn bản Buổi học cuối cùng ở đoạn (1)
Nhiệm vụ 2: Từ sự khác thường của bối cảnh buổi học, dự đoán về sự kiện xảy ra.
Nhiệm vụ 3: Tìm đọc các từ ngữ trong phần chú thích để hiểu nghĩa
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: 
+ 1 HS đọc; HS khác theo dõi văn bản, nghe bạn đọc
- HS thực hiện chiến thuật theo dõi, suy đoán trong khi đọc. Trong quá trình đọc, gặp các thẻ câu hỏi theo dõi, dự đoán dừng lại 1 phút để suy ngẫm và tự trả lời:
+ Theo dõi ngôi kể và người kể chuyện
+ Theo dõi ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật và suy đoán bước đầu về hoàn cảnh, tính cách của các nhân vật
- Nhiệm vụ 2: HS suy nghĩ trả lời câu hỏi dự đoán
- Nhiệm vụ 3: HS quan sát những từ khó trong phần chú thích, có thể hỏi bạn hoặc GV những từ khó trong văn bản nếu chưa có chú giải
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS đọc diễn cảm đoạn 1
- 1-2 HS chia sẻ về dự đoán của mình, những lời nhận xét của bản thân khi thực hiện các câu hỏi theo dõi trong văn bản
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét về kĩ năng đọc diễn cảm của bạn dựa trên bảng kiểm
- GV nhận xét, đánh giá về kết quả đọc trực tiếp của HS, thái độ của HS với việc đọc, việc trả lời câu hỏi theo dõi, câu hỏi dự đoán, câu hỏi tưởng tượng
	2. Đọc văn bản
- HS biết sử dụng các chiến lược trong khi đọc (chiến lược theo dõi, chú thích, chiến lược dự đoán)
- HS giải thích được từ khó trong văn bản

	KHÁM PHÁ VĂN BẢN BUỔI HỌC CUỐI CÙNG (40’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: HĐ báo cáo nhiệm vụ ở nhà theo cá nhân (phiếu học tập số 1)
- 2 HS báo cáo phần tìm hiểu ở nhà, thời gian trình bày tối đa 2 phút/ HS
- Các HS khác lắng nghe, theo dõi phần trình bày của các bạn để nhận xét, bổ sung
Nhiệm vụ 2: GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:
- Lớp chia thành 6 nhóm, 2 nhóm thực hiện chung 1 nhiệm vụ
- Thời gian thảo luận: 10 phút
- Thời gian trình bày: tối đa 2 phút/nhóm
- Nội dung thảo luận các nhóm:
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu nhân vật thầy Ha-men (phiếu học tập số 2)
+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu nhân vật cậu bé Phr-ăng (phiếu học tập số 3)
+ Nhóm 5,6: Tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện (phiếu học tập số 4)
Nhiệm vụ 3: GV đặt ra các câu hỏi tư duy, kết nối cho HS:
(?) Từ việc tìm hiểu văn bản, em hiểu thế nào về nhan đề Buổi học cuối cùng?
(?) Em thích nhất nhân vật hoặc chi tiết hay hình ảnh nào trong câu chuyện? Vì sao?
(?) Câu chuyện gợi lên trong em những suy nghĩ và tình cảm như thế nào? Em rút ra bài học gì cho bản thân sau khi đọc xong truyện?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: 2 HS ngẫu nhiên thực hiện ở nhà, báo cáo sản phẩm trên lớp theo hình thức cá nhân
- Nhiệm vụ 2: HS suy nghĩ, thảo luận theo nhóm
- Nhiệm vụ 3: HS suy nghĩ, trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Nhiệm vụ 1: 2 HS báo cáo kết quả trên lớp (phiếu học tập; phần trình bày của HS)
- Nhiệm vụ 2: Vì có 2 nhóm cùng thực hiện chung 1 nhiệm vụ nên GV quay số ngẫu nhiên để chọn các nhóm đại diện trình bày, nhóm còn lại lắng nghe, theo dõi và nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm trình bày
- Nhiệm vụ 3: 2-3 HS chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ cá nhân
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi
- GV nhận xét, kết luận các kiến thức về đặc trưng thể loại được thể hiện trong văn bản Buổi học cuối cùng, chia sẻ về cách ứng xử qua những câu hỏi định hướng đặt ra cho HS
(Phát cho HS 1 bản tóm tắt kiến thức về văn bản Buổi học cuối cùng một cách ngắn gọn, sinh động, dễ nhớ)
	3. Khám phá văn bản
· 3.1. Tác giả, văn bản 
· - Tác giả: An-phông-xơ Đô-đê là nhà văn lớn của Pháp
· - Văn bản: 
· + Thể loại: Truyện ngắn
· + Bối cảnh ra đời của truyện: Kết thúc chiến tranh Pháp – Phổ năm 1870-1871, nước Pháp thua trận, hai vùng An-dát và Lo-ren của Pháp bị nhập vào nước Phổ. Các trường học thuộc hai vùng này bị bắt buộc bỏ tiếng Pháp, chuyển sang học tiếng Đức. Truyện viết về buổi học tiếng Pháp cuối cùng của các em học sinh vùng An-dát
3.2. Khám phá văn bản
a. Nhân vật
* Nhân vật thầy Ha-men
- Hoàn cảnh: không được tiếp tục dạy tiếng Pháp ở An-dát, buổi học trong câu chuyện là buổi học cuối cùng thầy dạy tiếng Pháp – tiếng mẹ đẻ
- Trang phục trong “buổi học cuối cùng”: vận trang phục chỉ dùng vào những buổi lễ trang trọng (chiếc mũ lụa đen thêu, áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn)  ý nghĩa hệ trọng của buổi học cuối cùng
- Hành động, thái độ, cử chỉ của thầy:
+ Với học sinh: Nói những lời dịu dàng, nhắc nhở nhưng không trách mắng HS đi muộn và không thuộc bài, nhiệt tình và kiên nhẫn giảng bài như muốn truyền hết mọi hiểu biết của mình
+ Trong giây phút cuối của buổi học: người tái nhợt, nghẹn ngào không nói được hết câu, dồn tất cả sức mạnh viết lên bảng câu “Nước Pháp muôn năm!”
- Tâm niệm: hãy yêu quý, giữ gìn và trau dồi cho mình ngôn ngữ của dân tộc, vì ngôn ngữ không chỉ là tài sản quý báu của dân tộc mà nó còn là “chìa khóa” để mở cửa ngục tù khi một dân tộc bị rơi vào vòng nô lệ
 Thầy Ha-men là một người yêu nước sâu sắc, một thầy giáo hết lòng vì học trò
* Nhân vật cậu bé Phrăng
- Trước buổi học:
+ Định trốn học vì trễ giờ và sợ thầy hỏi bài khó mà chưa thuộc
+ Cưỡng lại được ý định trốn và vội vã đến trường
- Trong buổi học:
+ Choáng váng, sững sờ khi biết đây là buổi học cuối cùng
+ Nuối tiếc, ân hận về sự lười nhác học tập, ham chơi lâu nay
+ Xấu hổ, tự giận mình khi không thuộc quy tắc phân từ
+ Nhận thấy bài thầy giảng rõ ràng, dễ hiểu
+ Thay đổi nhận thức sâu sắc: hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc học tiếng Pháp và tha thiết muốn được trau dồi học tập nhưng không còn cơ hội
 Cậu học trò vô tư, hồn nhiên, ham chơi nhưng đã có sự thay đổi nhận thức và tình cảm lớn khi được thầy Ha-men chỉ bảo
b. Nghệ thuật kể chuyện
- Ngôi thứ nhất, người kể chuyện là Phrăng – một HS trong lớp của thầy Ha-men
- Tác dụng: 
+ Giúp Phrăng bộc lộ được những thái độ, suy nghĩ, cảm xúc của mình về quang cảnh ngoài đường, trong trường và những sự việc xảy ra trong lớp học
+ Góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm một cách thấm thía bởi diễn biến nhận thức và tâm trạng của Phrăng
c. Nghệ thuật xây dựng nhân vật
	Nghệ thuật xây dựng nhân vật

	Nhân vật
	Biểu hiện qua…
	Tính cách

	Thầy Ha-men
	Hành động, lời nói, thái độ, cử chỉ, suy nghĩ, khát khao
	Thầy giáo yêu nước tha thiết, hết lòng vì học trò

	Phrăng
	Nhận thức, tâm trạng, suy nghĩ
	Cậu HS vô tư, hồn nhiên, biết thay đổi dưới sự chỉ bảo của thầy

	Bác phó rèn Oát-stơ
	Lời nói
	Yêu nước

	Cụ Hô-de
	Hành động, tâm trạng
	Yêu nước



d. Tìm hiểu đề tài, chủ đề
- Đề tài: buổi học tiếng Pháp cuối cùng
- Chủ đề: Ngợi ca tình yêu nước của thầy Ha-men và cậu học trò Phrăng
e. Chia sẻ bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân
- Phải biết yêu quý, gìn giữ và học tập để nắm giữ tiếng nói của dân tộc mình, nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ
- Giữ gìn tiếng mẹ đẻ
- Phát huy tinh thần yêu nước

	LUYỆN TẬP (25’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập:  
- Nhiệm vụ 1: HS chơi trò chơi Học trò siêu đẳng 
+ GV đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm, HS suy nghĩ tối đa 10 giây, ai có tín hiệu trả lời nhanh nhất sẽ được mời trả lời 
+ Nếu HS có tín hiệu trả lời trước khi câu hỏi đưa ra là phạm luật, không được trả lời
+ HS trả lời đúng được 5 điểm ClassDojo, sai không được điểm và mất cơ hội cho người khác có tín hiệu trả lời nhanh hơn
+ Câu hỏi:
Câu 1: Câu chuyện Buổi học cuối cùng được kể theo ngôi kể thứ mấy? (A)
A. Ngôi kể thứ nhất
B. Ngôi kể thứ ba
C. Đan xen ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba
Câu 2: Người kể chuyện trong câu chuyện Buổi học cuối cùng là ai? (A)
A. Cậu bé Phrăng
B. Thầy Ha-men
C. Cụ Hô-de
D. Bác thợ rèn Óat-stơ
Câu 3: Bối cảnh lịch sử của câu chuyện Buổi học cuối cùng là gì? (B)
A. Chuẩn bị chiến tranh Pháp-Phổ
B. Chiến tranh Pháp-Phổ kết thúc, Pháp thua trận, 2 vùng An-dát và Lo-ren bị nhập vào nước Phổ, các trường học ở 2 vùng này phải bỏ tiếng Pháp và chuyển sang học tiếng Đức 
C. Sau chiến tranh Pháp-Phổ, 2 vùng An-dát và Lo-ren của Pháp bị nhập vào nước Phổ, các trường học ở 2 vùng này chuyển sang học tiếng Đức để thể hiện tinh thần hợp tác của Pháp
D. Để thể hiện sự hòa nhập trong thời kì mới, 2 vùng An-dát và Lo-ren của Pháp thôi học tiếng Pháp, chuyển sang học tiếng Đức 
Câu 4: Tính cách của nhân vật Phrăng chủ yếu được thể hiện qua phương diện nào dưới đây? (C)
A. Ngoại hình
B. Hành động
C. Nội tâm
D. Lời nói
Câu 5: Tính cách của thầy Ha-men không được thể hiện qua yếu tố nào sau đây trong văn bản Buổi học cuối cùng? (D)
A. Lời đối thoại
B. Hành động, cử chỉ, thái độ
C. Trang phục
D. Lời độc thoại
- Nhiệm vụ 2: Thảo luận theo cặp trong vòng 3 phút: Từ việc tìm hiểu văn bản Người đàn ông cô độc giưa rừng và văn bản Buổi học cuối cùng, cho biết khi đọc văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết hoặc truyện ngắn hiện đại thì ta cần chú ý đến những yếu tố nào?
- Nhiệm vụ 3: Viết kết nối đọc: Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu chia sẻ suy nghĩ của em về tầm quan trọng của việc gìn giữ sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng mẹ đẻ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS thực hiện cá nhân
- Nhiệm vụ 2: HS thực hiện theo cặp
- Nhiệm vụ 3: HS thực hiện cá nhân (chỉ lập dàn ý trên lớp, về nhà hoàn thành đoạn văn hoàn chỉnh)
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ trước lớp câu trả lời của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, kết luận
	4. Luyện tập
- Khái quát đặc điểm thể loại qua văn bản Buổi học cuối cùng và rút ra kinh nghiệm đọc thể loại truyện ngắn hiện đại, tiểu thuyết
+ Khái quát đặc điểm thể loại
+ Kinh nghiệm đọc văn bản thuộc thể loại truyện ngắn hiện đại, tiểu thuyết

- Kết nối đọc - viết: Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu chia sẻ suy nghĩ của em về tầm quan trọng của việc gìn giữ sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng mẹ đẻ.

	VẬN DỤNG (5’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ học tập ở nhà trước khi học văn bản Dọc đường xứ Nghệ
- Đọc mở rộng văn bản cùng thể loại: Dọc đường xứ Nghệ, nghe radio đọc văn bản để tham khảo giọng đọc
- Khám phá văn bản Dọc đường xứ Nghệ theo phiếu gợi dẫn (phiếu học tập số 1), có thể trình bày bằng các hình thức sáng tạo
+ Nhóm 1: Sân khấu hóa văn bản Dọc đường xứ Nghệ
+ Nhóm 2: Tìm hiểu nhân vật Côn trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ. Qua nhân vật Côn, em học được bài học nào?
+ Nhóm 3: Tìm hiểu nhân vật quan Phó Bảng trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ. Qua nhân vật quan Phó Bảng, em học được bài học nào? 
+ Nhóm 4: Tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện và xây dựng tính cách nhân vật trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ.
- Buổi sau báo cáo sản phẩm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện ở nhà theo cá nhân với nhiệm vụ đọc, nghe radio
- HS thực hiện theo nhóm với nhiệm vụ khám phá văn bản
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả trên lớp buổi sau
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
Buổi sau:
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, kết luận
	5. Vận dụng
Đọc mở rộng văn bản cùng thể loại: Dọc đường xứ Nghệ 

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ
- Thời gian: 90 phút đọc-khám phá văn bản Dọc đường xứ Nghệ (2 tiết)
- Mục tiêu: 
· 100% HS nhận biết được đề tài, ngôi kể
· 90% HS nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được tính cách nhân vật, nghệ thuật kể chuyện và nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả
· 90% HS hiểu được bài học cuộc sống gợi ra từ câu chuyện.
· 90% tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn 
· 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 80% chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
· 75% biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, thuyết trình, vấn đáp
- Sản phẩm dự kiến:
· Ghi chú trong khi đọc
· Câu trả lời của HS
· Phiếu học tập
· Bài viết của HS

	Ngày dạy:25/9/2024
Tiết 11:
BÀI 1: TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học này, học sinh sẽ hiểu được:
- Số từ: khái niệm, đặc điểm, tác dụng.
- Phó từ: khái niệm, đặc điểm, tác dụng.
2. Năng lực
Sau bài học này, học sinh sẽ:
	Năng lực chung:
	Năng lực đặc thù

	- NL giao tiếp, hợp tác: 
· 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 75% biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; 
- NL tự chủ và tự học: 
80% biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
	- 100% HS nhận biết được từ ngữ địa phương và những nét đặc sắc của ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học
- 100% HS hiểu được việc không nên lạm dụng từ ngữ địa phương trong diễn đạt
- 70% HS vận dụng hiểu biết về từ ngữ địa phương để đọc-hiểu văn bản, phần nào nhận diện đặc điểm ngòi bút của tác giả.


3. Phẩm chất
Sau bài học này, học sinh sẽ:
- 90% HS có tinh thần học tập chủ động, tích cực, sôi nổi; tôn trọng từ ngữ địa phương, có ý thức khám phá văn hóa vùng miên thông qua từ ngữ địa phương
- 80% HS cẩn thận, chỉn chu trong việc lựa chọn từ ngữ để diễn đạt
B. PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM
	Phương pháp:
	Kĩ thuật

	Dạy học phát vấn – đàm thoại, dạy học theo nhóm
	Động não, tia chớp



C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
- Phương tiện: SGK, SGV, bài giảng PPT, PBT và các tài liệu tham khảo.
- Hình thức tổ chức: hình thức làm việc trên lớp theo nhóm, làm việc cá nhân.
2. Học sinh
- Đồ dùng học tập
- Chuẩn bị khác: HS đọc trước bài
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Ổn định tổ chức
3. Tổ chức hoạt động

	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Thời gian: 5 phút
- Mục tiêu: 
+ Kích hoạt tri thức nền của HS về từ ngữ địa phương
+ Tạo tâm thế hứng thú, định hướng cho học sinh.
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: phát vấn, đàm thoại; tia chớp
- Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV kể cho HS nghe một câu chuyện:
Có ông nọ người Nam đi ngang qua nhà bà kia người Huế thì bị con chó nhà đó lao ra cắn vào chân.
Hốt hoảng ông la lớn:
- Chó, chó... chó.
Bà kia nghe tiếng la, sợ chó cắn khách liền từ trong nhà chạy ra vừa la chó để trấn an khách. Bà vừa chạy vừa thanh minh:
- Chó không răng mô, chó không răng mô.
Ông nọ vừa bị chó cắn tét chân, máu chảy đầm đìa, vừa bị xé rách cái quần. Giờ nghe bà kia nói thế, ông như điên tiết quát lên:
- Chị thiệt là quá đáng, chị nói sao, chị nói chó chị không răng, không răng mà nó cắn tôi toác cái chân, rách luôn cái quần.
GV đặt câu hỏi:
(?) Vì sao người đàn ông lại quát lên trách mắng chị người Huế?
(?) Em rút ra được bài học nào trong giao tiếp từ câu chuyện? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
-  2-3 HS trả lời 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, dẫn dắt:
Ngôn ngữ hình thành từ cuộc sống và phản ánh cuộc sống của từng địa phương khác nhau về kinh tế, văn hóa và như vậy ngôn ngữ (văn hóa) cũng sẽ khác nhau. Ở Việt Nam có 3 vùng phương ngữ chính: phương ngữ Bắc (Bắc Bộ), phương ngữ Trung (Bắc Trung Bộ), phương ngữ Nam (Nam Trung bộ và Nam Bộ). Các phương ngữ này khác nhau chủ yếu ở ngữ âm, rồi đến từ vựng. Sự khác nhau về ngữ âm là nhiều nhất, nhưng có thể đoán được. Sự khác biệt về từ vựng có thể dẫn đến hiểu lầm.
Trong tiết học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về từ ngữ địa phương.
	100% HS sẵn sàng tâm thế vào giờ học.
HS được kích hoạt tư duy dựa trên hiểu biết về từ ngữ địa phương trong trải nghiệm đời sống để kết nối với bài học.

	HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU TRI THỨC TIẾNG VIỆT & 
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: NGÔN NGỮ VÙNG MIỀN

	- Thời gian: 60 phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù: 
· 100% HS nhận biết được từ ngữ địa phương và những nét đặc sắc của ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học
· 100% HS hiểu được việc không nên lạm dụng từ ngữ địa phương trong diễn đạt
· 70% HS vận dụng hiểu biết về từ ngữ địa phương để đọc-hiểu văn bản, phần nào nhận diện đặc điểm ngòi bút của tác giả 
+ Năng lực chung: 
· 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 75% biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; 
+ Phẩm chất: 
· 90% HS có tinh thần học tập chủ động, tích cực, sôi nổi; tôn trọng từ ngữ địa phương, có ý thức khám phá văn hóa vùng miên thông qua từ ngữ địa phương
· 80% HS cẩn thận, chỉn chu trong việc lựa chọn từ ngữ để diễn đạt
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Đàm thoại – phát vấn, dạy học theo nhóm
- Sản phẩm dự kiến: câu trả lời, bài làm của HS (phiếu học tập số 1, 2)

	TÌM HIỂU TRI THỨC TIẾNG VIỆT (25’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu / nhiệm vụ: NHÀ THÔNG THÁI
- Lớp chia thành 4 nhóm
- Nhiệm vụ: 
+ Nhóm 1,2: Dựa vào phần kiến thức Ngữ văn và hiểu biết của bản thân, nêu đặc điểm ngôn ngữ 3 vùng Bắc – Trung – Nam của Việt Nam về phát âm; lấy ví dụ minh họa
+ Nhóm 3,4: Dựa vào phần kiến thức Ngữ văn và hiểu biết của bản thân, nêu một số ví dụ về sự khác biệt trong từ vựng giữa 3 miền Bắc – Trung – Nam. Sự khác biệt về từ vựng giữa ngôn ngữ 3 miền đó có những ưu điểm và nhược điểm gì? Lấy ví dụ minh họa.
- Thời gian thảo luận: 10 phút
- Thời gian trình bày: tối đa 2 phút/nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả của nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận
	· I. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÙNG MIỀN
· 1. Về phát âm
· 
· 
· 2. Về từ vựng
· - Ngôn ngữ ở 3 miền Bắc – Trung – Nam có những sự khác biệt thú vị góp phần làm nên sự phong phú, giàu có của tiếng Việt
· - Sử dụng ngôn ngữ địa phương trong giao tiếp tạo nên sự gần gũi, thân mật, trong văn học tạo nên dấu ấn – đặc trưng vùng miền…
· - Sử dụng ngôn ngữ địa phương cần có chừng mực, nếu lạm dụng sẽ gây khó hiểu với người tiếp nhận và hạn chế sự phổ biến, lan tỏa của tác phẩm

	THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (40’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu / nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: HỎI XOÁY ĐÁP NGAY
- Lớp chia thành 4 nhóm
- Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Nhóm 1, 2: Bài 1 (SGK tr.26): Tìm và giải nghĩa của các từ địa phương trong những câu dưới đây (ở trích đoạn Người đàn ông cô độc giữa rừng). Các từ đó được sử dụng ở vùng miền nào và chúng có tác dụng gì trong việc phản ánh con người, sự việc?
a) Tía thấy con ngủ say, tía không gọi.
b) Điều đó, má nuôi tôi quả quyết…
c) Chú em cầm hộ lọ muối chỗ vách kia đưa giùm qua chút!
d) Bả không thua anh em ta một bước nào đâu.
+ Nhóm 3,4: Bài 2: Những từ nào trong các câu dưới đây là từ địa phương? Chúng được sử dụng ở vùng miền nào? Giải thích nghĩa của các từ địa phương đó và nêu tác dụng của việc sử dụng chúng trong đoạn trích Dọc đường xứ Nghệ.
a) Ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các hòn núi nớ hẳn là mắt tiên, cha nhể?
b) Đền ni thờ một ông quan đời nhà Lý đó, con ạ.
c) Việc đời đã dớ dận, mi lại “thông minh” dớ dận nốt.
- Thời gian thảo luận: 7 phút
- Thời gian trình bày: tối đa 1 phút / nhóm
Nhiệm vụ 2: Thử thách LUYỆN ÂM CÙNG CÂU NÓI XOẮN LƯỠI
- Lớp vẫn chia thành 4 nhóm
- Mỗi nhóm được nhận 1 bộ gồm 5 câu nói xoắn lưỡi
- Các nhóm có thời gian luyện nói nhanh những câu xoắn lưỡi đó là 5 phút
- Các thành viên của nhóm phải vượt qua thử thách phát âm nhanh những câu nói xoắn lưỡi (mỗi câu đọc nhanh liên tục trong thời gian 50 giây, tối thiểu 5 lượt)
- Nhóm thắng cuộc là nhóm có nhiều thành viên đọc trơn nhanh không bị vấp, đảm bảo thời gian nhất.
- Bộ câu nói xoắn lưỡi:
· Cụ Lý lên núi Nùng.
· Buổi trưa ăn bưởi chua.
· Nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch.
· Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng no nê.
· Con cá rô rục rịch trong rổ réo róc rách
Nhiệm vụ 3: Thử thách vận dụng kiến thức về từ ngữ địa phương sáng tác truyện cười 
- Lớp chia 4 nhóm
- Nhiệm vụ: Vận dụng kiến thức về từ ngữ địa phương Sáng tác 1 câu chuyện cười để giải trí hoặc để châm biếm hiện tượng lạm dụng từ địa phương trong giao tiếp
- Thời gian thảo luận và sáng tác truyện: 12 phút
- Thời gian trình bày (kể chuyện cười): tối đa 2 phút/nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS thực hiện thử thách đọc nhanh những câu nói xoắn lưỡi
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận:
* Chữa các bài tập ở hoạt động Hỏi xoáy đáp ngay
Bài 1 SGK tr.26: 
- tía – cha
- má – mẹ
- qua – anh
- giùm – giúp 
- bả - bà 
 Những từ địa phương này được sử dụng ở miền Nam. Việc sử dụng các từ này có tác dụng phản ánh cụ thể, sinh động, chân thực đặc điểm của con người và sự vật ở địa phương.
Bài 2 SGK tr.26: 
- nớ - ấy
- nhể - nhỉ
- ni – này
- mi – mày
- dớ dận – dớ dẩn / vớ vẩn
 Các từ ngữ địa phương này được sử dụng ở miền Trung, việc sử dụng các từ này có tác dụng phản ánh cụ thể, sinh động, chân thực đặc điểm của con người và sự vật ở địa phương.
* Nhận xét về hoạt động nói nhanh những câu nói xoắn lưỡi
* Nhận xét về truyện cười HS sáng tác
	· II. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: NGÔN NGỮ VÙNG MIỀN
· - Bài tập 1 SGK tr.26
· - Bài tập 2 SGK tr.26
· - Thử thách phát âm chuẩn
· - Thử thách vận dụng kiến thức về từ ngữ địa phương sáng tác truyện cười
· 

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG 
VẬN DỤNG TRI THỨC TIẾNG VIỆT VÀO TẠO LẬP ĐOẠN VĂN
- Thời gian: 20’ phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù: 60% HS vận dụng được hiểu biết về từ ngữ địa phương để tạo lập đoạn văn ngắn 5-7 câu 
+ Năng lực chung: 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
+ Phẩm chất: 60% HS trau dồi tính kiên trì, cẩn thận thông qua việc lựa chọn từ ngữ diễn đạt; 
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: động não
- Sản phẩm dự kiến: dàn ý đoạn văn (tại lớp), đoạn văn hoàn chỉnh (về nhà)

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu / nhiệm vụ:
Cho đề bài: Viết đoạn văn khoảng 5 câu trình bày ý kiến của em về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong bài ca dao sau:
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai
- Tại lớp: Lập dàn ý cho đoạn văn theo mô hình
	Mở đoạn
(1 câu)
	Giới thiệu về bài ca dao với đặc trưng ngôn ngữ vùng miền

	Thân đoạn
(3-5 câu)
	- Chỉ ra dấu ấn phương ngữ
- Nêu hiệu quả của việc sử dụng phương ngữ trong bài ca dao
+ Tác dụng trong việc tạo giọng điệu, âm hưởng bài ca dao
+ Tác dụng trong việ thể hiện tâm hồn của nhân vật trữ tình

	Kết đoạn
(1 câu)
	Khẳng định phương ngữ góp phần làm nên nét đặc sắc, phong phú trong lời ăn tiếng nói hàng ngày cũng như trong nét văn hóa của người Việt


- Về nhà: hoàn thành đoạn văn 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ lập dàn ý tại lớp (về nhà hoàn thiện đoạn văn)
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 1HS báo cáo kết quả dàn ý đoạn văn
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm
	III. VIẾT NGẮN
HS vận dụng được đặc điểm của phương ngữ để tạo lập đoạn văn ngắn 5-7 câu.


E. RÚT KINH NGHIỆM
1. Tự đánh giá, rút kinh nghiệm
2. Hình thức thu thập đánh giá của HS về bài dạy
F. PHỤ LỤC
- Tư liệu sử dụng
- Mẫu phiếu học tập





Ngày giảng:25.30/9/2024
Tiết 12.13
IV. THỰC HÀNH ĐỌC THEO THỂ LOẠI (VĂN BẢN DỌC ĐƯỜNG XỨ NGHỆ)

	KHỞI ĐỘNG (5’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi:
(?) Theo em, cách giáo dục của cha mẹ có ảnh hưởng tới con cái không? Hãy lấy ví dụ để làm rõ những chia sẻ của em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2-3 HS trả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, dẫn dắt vào hoạt động thực hành đọc hiểu văn bản Dọc đường xứ Nghệ: 
Môi trường có những ảnh hưởng quan trọng tới việc hình thành tính cách của mỗi con người, đặc biệt cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con cái, cách giáo dục của cha mẹ ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển tính cách của mỗi con người.
Trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ, ta sẽ nhận thấy sự tác động của cách giáo dục con của nhân vật quan Phó Bảng tới tính cách của các con.
	· 1. Chuẩn bị đọc
- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản


	ĐỌC VĂN BẢN (10’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đã giao nhiệm vụ trước khi vào tiết học để HS thực hiện ở nhà: 100% HS đọc văn bản ở nhà, nghe radio đọc mẫu để tham khảo giọng đọc.
- Nhóm 1 báo cáo sản phẩm: Sân khấu hóa văn bản Dọc đường xứ Nghệ
- Các nhóm khác theo dõi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- 100% HS đọc ở nhà, hoàn thành trước khi lên lớp
- Nhóm 1 báo cáo sản phẩm (sân khấu hóa)
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS nhóm 1 báo cáo sản phẩm sân khấu hóa
- HS các nhóm khác đánh giá, nhận xét theo bảng kiểm
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS các nhóm nhận xét, đánh giá theo bảng kiểm
- GV nhận xét, góp ý
	2. Đọc văn bản
- HS biết vận dụng các chiến lược trong khi đọc (chiến lược theo dõi, chú thích, chiến lược dự đoán, chiến lược tưởng tượng)
- HS giải thích được từ khó trong văn bản

	KHÁM PHÁ VĂN BẢN (40’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi / yêu cầu: 
Nhiệm vụ 1: HS báo cáo nhiệm vụ đã tìm hiểu trước ở nhà theo phiếu gợi dẫn
+ Nhóm 2: Tìm hiểu nhân vật Côn trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ. Qua nhân vật Côn, em học được bài học nào?
+ Nhóm 3: Tìm hiểu nhân vật quan Phó Bảng trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ. Qua nhân vật quan Phó Bảng, em học được bài học nào? 
+ Nhóm 4: Tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện và xây dựng tính cách nhân vật trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ.
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp
Nhiệm vụ 2: GV đặt ra các câu hỏi tư duy, kết nối cho HS
(?) Cuối văn bản có chi tiết “ba cha con quan Phó bảng như rơi vào khoảng không và trong dòng suy nghĩ của mỗi người hiện lên một câu hỏi lớn về những việc đời”. Theo em “câu hỏi lớn” đó là câu hỏi gì?
(?) Em có đồng tình với cách giáo dục các con tu dưỡng của quan Phó bảng không? Vì sao?
(?) Văn bản gợi cho em những suy nghĩ gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: 
+ 100% HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân toàn bộ nhiệm vụ theo phiếu gợi dẫn (chuẩn bị ở nhà trước đó)
+ Các nhóm thảo luận thống nhất nội dung theo nhiệm vụ riêng của nhóm mình
- Nhiệm vụ 2: HS suy nghĩ, trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả theo nhóm (phiếu học tập số 1)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, kết luận 
(Phát cho HS 1 bản tóm tắt kiến thức văn bản Trong lòng mẹ một cách ngắn gọn, sinh động, dễ nhớ)
	3. Khám phá văn bản
3.1. Tác giả, văn bản
- Tác giả Sơn Tùng: 
+ Nhà văn đến từ Nghệ An
+ Là người viết nhiều tác phẩm về các danh nhân văn hóa, cách mạng; có nhiều tác phẩm viết về cuộc đời Hồ Chí Minh
- Đoạn trích Dọc đường xứ Nghệ kể chuyện Bác Hồ khi còn nhỏ, cùng anh trai theo cha là Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đi thăm bạn bè của ông, qua nhiều vùng đất quê hương.
3.2. Khám phá văn bản
a. Nhân vật
* Nhân vật Côn
- Quan tâm tới lịch sử của quê hương, đất nước
- Có suy nghĩ già dặn và sâu sắc
 Tình yêu nước, lòng căm thù giặc; trân trọng người hiền tài, có cái nhìn lịch sử khách quan, tỉnh táo
* Nhân vật quan Phó bảng
- Cách giáo dục con:
+ Giáo dục con tu dưỡng làm người bằng cách kể những câu chuyện về nhân vật và sự kiện lịch sử kèm theo những lời giải thích, bình luận cụ thể để các con thấy được ý nghĩa của các câu chuyện và tự rút ra cho mình bài học làm người
+ Luôn khích lệ, động viên, tôn trọng những ý kiến của các con
- Tính cách: Hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước, biết cách giáo dục con cái và truyền cho các con lòng yêu nước, khơi dậy ở các con những tình cảm cao đẹp và ý thức trách nhiệm với đất nước, dân tộc
b. Nghệ thuật kể chuyện và nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật
- Nghệ thuật kể chuyện: ngôi thứ ba  câu chuyện được kể ở góc nhìn bao quát, khách quan
- Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật
	Nghệ thuật xây dựng nhân vật

	Nhân vật
	Biểu hiện qua…
	Tính cách

	Côn
	lời nói (câu hỏi), thái độ với các sự kiện lịch sử (sự lí giải các sự kiện lịch sử)
	Quan tâm tới lịch sử của quê hương, dân tộc; suy nghĩ già dặn, chín chắn

	Khiêm
	lời nói, thái độ, suy nghĩ trước các sự kiện lịch sử
	 Vô tư

	Quan Phó bảng
	Lời nói, thái độ trước câu hỏi của con
	Hiểu biết rộng, có lòng yêu nước, biết cách giáo dục con cái và truyền cho các con lòng yêu nước, khơi dậy ở các con những tình cảm cao đẹp, ý thức trách nhiệm với đất nước

	 Chủ yếu thể hiện tính cách thông qua lời thoại, thái độ trước sự việc 



c. Tìm hiểu đề tài, chủ đề
- Đề tài: Lịch sử dân tộc
- Chủ đề: Thể hiện niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc
d. Chia sẻ bài học về cách nghĩ và ứng xử của cá nhân
- Trân trọng người hiền tài
- Có ý thức, trách nhiệm với đất nước
- Bồi dưỡng tính cách, nhân phẩm cao đẹp

	LUYỆN TẬP (30’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi / yêu cầu:
- Nhiệm vụ 1: GV đặt ra câu hỏi tư duy, kết nối cho HS:
(?) Ngày nay, nhiều bạn trẻ ít quan tâm hơn tới lịch sử, văn hóa dân tộc. Theo em, nguyên nhân là gì? Em có suy nghĩ gì trước hiện tượng này?
- Nhiệm vụ 2: Chơi trò chơi CHÌA KHÓA GIẢI MÃ TRUYỆN KỂ
Khái quát lại đặc điểm của việc lựa chọn ngôi kể, người kể chuyện và nghệ thuật miêu tả tính cách nhân vật trong truyện kể bằng cách hoàn thành phiếu học tập số 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
- Nhiệm vụ 2: HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả (câu trả lời + phiếu học tập 2)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, kết luận
	4. Luyện tập
- HS kết nối các văn bản, liên hệ đời sống
- Hệ thống lại một số đặc điểm của việc thay đổi ngôi kể, lời kể; xây dựng tính cách nhân vật


	VẬN DỤNG (5’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi / yêu cầu:
HS đọc và khám phá văn bản Bố của Xi-mông theo phiếu gợi dẫn ở nhà, trình bày sản phẩm trên lớp
- Thời gian trình bày sản phẩm của mỗi nhóm: 4 phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo phiếu gợi dẫn
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả trên lớp
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, kết luận
	5. Vận dụng
· Chuẩn bị cho hoạt động tự đánh giá kĩ năng đọc hiểu văn bản: Bố của Xi-mông 

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, MỞ RỘNG 
- Thời gian: 45 phút đọc-khám phá văn bản Bố của Xi-mông (1 tiết)
- Mục tiêu: 
· 100% nhận biết được một số yếu tố của truyện kể: Ngôi kể, tính cách nhân vật, bối cảnh
· 90% nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm 
· 80% hiểu được đề tài, chủ đề của văn bản 
· 60% nêu được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra 
· 100% biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 80% chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập
· 75% biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, thuyết trình, vấn đáp
- Sản phẩm dự kiến:
· Ghi chú trong khi đọc
· Câu trả lời của HS
· Phiếu học tập
· Bài viết của HS

	V. TỰ ĐÁNH GIÁ (VĂN BẢN BỐ CỦA XI-MÔNG)
(Tiết học diễn ra theo hình thức CUỘC THI theo các chặng: SỐNG CÙNG TRUYỆN KỂ

	KHỞI ĐỘNG (4’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt ra câu hỏi:
(?) Theo em, sự hình thành tính cách của con người chịu sự chi phối của những yếu tố nào? Lấy ví dụ minh họa cho yếu tố em đưa ra.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS báo cáo kết quả cá nhân
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác lắng nghe, chia sẻ thêm
- GV tổng hợp các chia sẻ của HS, định hướng: con người được nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách bởi tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò, bạn bè, rộng hơn là tình cảm quê hương, đất nước. Vì thế mối quan hệ giữa con người với con người trong đời sống xã hội rất quan trọng; tình yêu, sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ luôn được đề cao. Ở tiết học này, chúng ta sẽ thực hành đọc hiểu một tác phẩm truyện ngắn về tình yêu thương, sự cảm thông giữa con người với con người, đó là văn bản Bố của Xi-mông.
GV phổ biến cuộc thi SỐNG CÙNG TRUYỆN KỂ
- Lớp chia thành 4 đội thi (đã chia trước để các nhóm chuẩn bị ở nhà)
- Các đội sẽ trải qua 4 vòng thi:
+ Vòng 1: Đại sứ Đọc sáng tạo (thử tài tóm tắt truyện)
+ Vòng 2: Nhà nghiên cứu triển vọng (giải mã văn bản bố của xi mông)
+ Vòng 3: Người đọc thông minh (trò chuyện cùng nhà văn)
+ Vòng 4: Nét vẽ tài hoa (vẽ tranh minh họa cho văn bản)
- Giải thưởng:
+ Giải Đại sứ Đọc sáng tạo (chiến thắng vòng 1)
+ Giải Nhà nghiên cứu triển vọng (chiến thắng vòng 2)
+ Giải Người đọc thông minh (chiến thắng vòng 2)
+ Giải Nét vẽ tài hoa (chiến thắng vòng 3)
(Các nhóm sẽ được nhận phiếu đánh giá của các chặng, các nhóm sẽ lắng nghe phần thể hiện của nhóm bạn và điền đánh giá của mình dựa trên phiếu đánh giá rồi gửi cho GV, kết quả được gửi lại cho GV tổng hợp cuối giờ)
	· 1. Chuẩn bị đọc
- Kích hoạt tri thức nền về thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, tạo sự liên hệ giữa trải nghiệm của bản thân với nội dung văn bản
- Tạo tâm thế trước khi đọc – khám phá văn bản


	ĐỌC VĂN BẢN – VÒNG 1: ĐẠI SỨ ĐỌC SÁNG TẠO (10’)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
GV giới thiệu vòng thi thứ nhất: ĐẠI SỨ ĐỌC SÁNG TẠO
- Mỗi đội sẽ trình bày sản phẩm tóm tắt văn bản sáng tạo theo phần đã chuẩn bị ở nhà
- Mỗi nhóm có thời gian tối đa là 2 phút để trình bày sản phẩm tóm tắt văn bản
- Các đội dựa trên bảng kiểm để đánh giá phần trình bày của các nhóm bạn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời cá nhân
- HS nhận xét, đánh giá các nhóm dựa trên bảng kiểm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo sản phẩm của nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Các nhóm đánh giá kết quả của nhóm bạn dựa trên tiêu chí GV gửi và nộp lại ngay cho GV 
- GV tổng hợp kết quả và bổ sung phần nhận xét, gửi lại cho các nhóm sau giờ học
	2. Đọc văn bản – tóm tắt
- HS đọc văn bản và thể hiện bằng sản phẩm tóm tắt văn bản

	KHÁM PHÁ VĂN BẢN (10’) – VÒNG 2: NHÀ NGHIÊN CỨU TRIỂN VỌNG 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu giải mã văn bản Bố của Xi-mông bằng cách trải qua thử thách 8 câu hỏi khám phá
- Có 8 câu hỏi trắc nghiệm với 4 đáp án A, B, C, D
- 5 nhóm / đội, mỗi thành viên của nhóm đều được nhận 4 thẻ màu trả lời (màu xanh lá cây – đáp án A, màu đỏ - đáp án B, màu vàng – đáp án C, màu xanh da trời – đáp án D)
- Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ và trả lời là 10 giây, các thành viên phải giơ đáp án của mình. Ai đúng được ngồi lại, ai sai phải đứng sang hàng ngoài
- Hết 8 câu hỏi, nhóm nào còn nhiều thành viên ở lại nhất là nhóm chiến thắng – đạt giải thưởng Nhà nghiên cứu triển vọng
Bộ câu hỏi:
Câu 1: Truyện Bố của Xi-mông có sự kết hợp phương thức tự sự với phương thức nào?
A. Biểu cảm
B. Nghị luận
C. Thuyết minh
D. Miêu tả
Câu 2: Người kể trong văn bản Bố của Xi-mông là ai?
A. Bác công nhân Phi-líp            
B. Chị Blăng-sốt
C. Xi-mông
D. Người kể vắng mặt
Câu 3: Xi-mông ở trong trạng thái nào khi đuổi bắt con nhái?
A. Đau khổ đến muốn chết
B. Rất buồn ngủ và mệt mỏi
C. Vừa đau buồn lại chợt vui
D. Rất vui thích đuổi bắt con nhái
Câu 4: Phương án nào dưới đây thể hiện đầy đủ nhất tâm trạng của Xi-mông khi em thổ lộ với bác công nhân Phi-líp mong muốn có một ông bố?
A. Vừa đau khổ, vừa khát khao, hi vọng            
B. Tuyệt vọng vì không có bố
C. Đau khổ vì bị chế giễu, bắt nạt              
D. Hi vọng bác Phi-líp nhận lời
Câu 5: Phương án nào nêu nhận xét đúng về sự xuất hiện của “ông bố” Phi-líp trong cuộc đời Xi-mông?
A. Là kết quả của phép mầu kì diệu            
B. Bất ngờ nhưng hợp lí và cảm động
C. Đã được dự báo từ trước              
D. Là tự nhiên, do bác Phi-líp có ý từ lâu
Câu 6: Theo em, nguyên nhân chính dẫn đến việc lũ trẻ trêu chọc, hành hạ bé Xi-mông là gì?
A. Vì muốn tạo trò vui
B. Vì thói vô cảm, độc ác
C. Vì định kiến của người lớn
D. Vì thiếu sự hiểu biết, cảm thông
Câu 7: Vì sao bác Phi-líp nhận lời làm bố Xi-mông?
A. Vì lời đề nghị của Xi-mông quá bất ngờ
B. Vì hoàn cảnh gia đình của thiếu phụ Blăng-sốt
C. Vì cảm thông và muốn giúp đỡ mẹ con Xi-mông
D. Vì bác khỏe mạnh và thường hay giúp đỡ người khác
Câu 8: Lời nhắn gửi chung nhất của câu chuyện này là gì?
A. Không nên trêu chọc, giễu cợt Xi-mông
B. Hãy cảm thông, chia sẻ với mẹ con Xi-mông
C. Hãy đối xử nhân hậu với những người thiệt thòi, đau khổ
D. Mong Xi-mông được hạnh phúc và có một ông bố
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhưng kết quả của cá nhân là cơ sở tính điểm của nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Các thành viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hiệu lệnh của GV ở phần thi.
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- GV: kết luận sau mỗi câu trả lời của các thành viên, tổng kết nhóm thắng cuộc trong Vòng 2
	3. Khám phá văn bản
Tổ chức theo hình thức cuộc thi gồm các chặng, HS không cần ghi vở, chỉ cần thực hành được hoạt động theo hướng dẫn của GV.

	LUYỆN TẬP (15’) – VÒNG 3: NGƯỜI ĐỌC THÔNG MINH
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu: 
- Trình bày suy nghĩ của em trước sự việc Xi-mông đột ngột đề nghị bác Phi-líp làm bố của mình. Chi tiết ấy gợi cho em bài học cuộc sống nào?
- Thời gian thảo luận: 5 phút
- Thời gian trình bày: mỗi nhóm tối đa 1 phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
- Các nhóm lắng nghe phần trình bày của nhóm bạn để đánh giá, nhận xét theo tiêu chí và nộp lại cho giáo viên
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả theo nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- GV tổng hợp nhận xét, đánh giá của các nhóm và gửi lại cho HS sau giờ
	4. Luyện tập
Trình bày suy nghĩ của em trước sự việc Xi-mông đột ngột đề nghị bác Phi-líp làm bố của mình.

	VẬN DỤNG (7’) – NÉT VẼ TÀI HOA
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu: 
+ (Mỗi nhóm vẽ tranh minh họa cho văn bản chuẩn bị ở nhà)
+ Các nhóm trình bày về bức tranh nhóm mình vẽ minh họa cho văn bản 
+ Thời gian trình bày: tối đa 1 phút/ nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ vẽ ở nhà trước khi học
- HS xem tranh vẽ minh họa của các nhóm, nghe phần trình bày của các nhóm, nhận xét và đánh giá theo tiêu chí GV gửi rồi nộp lại co GV
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Các nhóm trình bày về tranh minh họa của nhóm mình
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- GV tổng kết phần nhận xét, đánh giá của các nhóm, gửi lại cho HS sau giờ
- GV hướng dẫn HS tự học:
Đọc thêm một số truyện ngắn hiện đại có chủ đề về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng nhân ái
	5. Vận dụng
· HS vẽ tranh minh họa cho văn bản


E. RÚT KINH NGHIỆM
1. Tự đánh giá, rút kinh nghiệm
2. Hình thức thu thập đánh giá của HS về bài dạy
F. PHỤ LỤC
- Tư liệu sử dụng 
- Mẫu phiếu học tập.
---------------------------------------------------------
Ngày Giảng :30/9-2/10-2024
Tiết :14.15
TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN
KĨ NĂNG VIẾT:VIẾT BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học này, học sinh sẽ hiểu:
1. Kiến thức
Kiến thức về kiểu bài viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
2. Năng lực
	Năng lực chung:
	Năng lực đặc thù

	- NL tự chủ và tự học: 
· 80% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.
- NL giao tiếp, hợp tác: 
· 100% HS biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp
· 80% HS biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ.
	· 80% HS viết được bài văn kể kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đảm bảo yêu cầu cơ bản
· 20% HS viết được bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử một cách lôi cuốn


3. Phẩm chất
HS biết tìm tòi, khám phá thông qua những thông điệp từ các câu chuyện liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
B. PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM
	Phương pháp:
	Kĩ thuật

	Dạy học theo nhóm, đàm thoại – phát vấn 
	Động não, khăn phủ bàn, think-pair-share


C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
- Phương tiện: SGK, SGV, bài giảng PPT, phiếu học tập và các tài liệu tham khảo
- Hình thức tổ chức: hình thức làm việc trên lớp theo nhóm, làm việc cá nhân.
2. Học sinh
- Đồ dùng học tập
- Chuẩn bị khác: HS đọc trước bài.
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Ổn định tổ chức
2. Tổ chức hoạt động

	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Thời gian: 5 phút
- Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, định hướng cho học sinh.
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: 
- Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ TRÒ CHƠI - KHÁM PHÁ DANH NHÂN
GV đưa ra hướng dẫn trò chơi
- GV có các hình ảnh là các phát minh vĩ đại trên thế giới, yêu cầu HS nhận diện người phát minh ra các đồ vật/ chất hữu ích đó (máy bay, điện thoại, tivi, tàu vũ trụ, penicillin).
- Hình ảnh cuối cùng chính là bóng đèn sợi đốt, HS tìm ra nhân vật cuối cùng chính là Thô-mát Ê-đi-xơn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả (trả lời miệng)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận: Các em đã tìm ra những danh nhân của các thế kỉ trước. Họ là những nhà khoa học, nhà sáng chế… xuất phát điểm là những người bình thường có khao khát chinh phục và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người để cải thiện và nâng cao giá trị sống. Xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của các nhân vật lịch sử ấy có biết bao câu chuyện thú vị. Những câu chuyện đó giúp chúng ta hiểu thêm về cuộc sống và con đường để họ trở thành những người có nhiều đóng góp làm thay đổi cuộc sống của chúng ta và thậm chí thay đổi cả thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện có thật liên quan đến các nhân vật lịch sử lỗi lạc.
	HS có tâm thế sẵn sàng vào bài học.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

	NỘI DUNG 1: TÌM HIỂU YÊU CẦU CỦA KIỂU VĂN BẢN
- Thời gian: 15 phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù: 
· 100% HS hiểu thế nào là kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
· 100% HS xác định được yêu cầu đối với kiểu bài kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
+ Năng lực chung: 
· 80% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: phát vấn – đàm thoại
- Sản phẩm dự kiến: phiếu học tập số 1 về yêu cầu của kiểu bài

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân: Lựa chọn những yêu cầu (trong bảng ma trận) em cho là cần thiết đối với kiểu bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS báo cáo kết quả (câu trả lời + phiếu học tập số 1)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận

	· I. TÌM HIỂU YÊU CẦU CỦA KIỂU VĂN BẢN
· 1. Yêu cầu của kiểu văn bản
· Giới thiệu được nhân vật và sự việc có thật liên quan đến nhân vật đó
· Kể được sự việc theo một trình tự hợp lí, có sử dụng các yếu tố miêu tả trong khi kể
· Nêu được ý nghĩa của sự việc
· Nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết về sự việc được kể
2. Bảng kiểm tham khảo
· (phụ lục bảng kiểm bên dưới)

	NỘI DUNG 2: PHÂN TÍCH MẪU
- Thời gian: 15 phút
- Mục tiêu: 
· Năng lực đặc thù
· 100% HS xác định được bố cục của bài viết kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
· 100% HS hiểu được nhiệm vụ của mở bài, thân bài, kết bài trong một bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
· 80% HS học được cách kết nối giữa các sự việc, các phần của bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 
+ Năng lực chung: 80% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.
+ Phẩm chất: 100% HS biết sống nhân ái thông qua câu chuyện được kể lại ở văn bản mẫu
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: think-pair-share
- Sản phẩm dự kiến: phiếu học tập số 2

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
Đọc văn bản mẫu và trả lời các câu hỏi
+ THINK: Trả lời cá nhân trong 7 phút
+ PAIR: Trao đổi với bạn bên cạnh trong 2 phút
+ SHARE: Chia sẻ trước lớp khi được giáo viên mời
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân và theo cặp
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả (phiếu học tập số 2)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận
	II. PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO
- Bài viết kể về màn “trình diễn” ánh sáng
- Sự việc đó có thật và liên quan đế nhà khoa học nổi tiếng Ê-đi-xơn
- Diễn biến sự việc: Ê-đi-xơn đã cho treo hàng trăm bóng đèn điện quanh phòng thí nghiệm, quanh nhà và dọc con đường nơi ông sống
- Ý nghĩa của sự việc: Mở đầu cho việc đưa ánh sáng đèn điện đến với cuộc sống con người
- Suy nghĩ của người viết: Màn “trình diễn” đó đã mở ra một kỉ nguyên ánh sáng mới, làm thay đổi thế giới
- Bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả (vỏ ngoài của bóng đèn, bên trong bóng đèn)

	NỘI DUNG 3: TÌM HIỂU QUY TRÌNH VIẾT
- Thời gian: 10 phút
- Mục tiêu: 
· Năng lực đặc thù
· 100% HS xác định được quy trình viết bài viết kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
· 80% HS nhớ được dàn ý của một bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 
+ Năng lực chung: 80% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: đàm thoại – phát vấn
- Sản phẩm dự kiến: sơ đồ quy trình viết

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
· Dựa vào phán đoán ban đầu của mình và phần phân tích mẫu cũng như kinh nghiệm của bản thân, hãy nêu quy trình viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử (phiếu học tập số 3: sơ đồ quy trình viết)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận bằng sơ đồ 
	III. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VIẾT
· 1. Trước khi viết
Xác định:
· Đề tài
· Mục đích viết
· Người đọc
· Chọn ngôi kể phù hợp
· Ghi những nội dung chính
· Sự việc đó diễn ra ở đâu, khi nào? Sự việc đó diễn ra như thế nào?
· Sự việc đó có ý nghĩa như thế nào?
· Em có suy nghĩ gì về sự việc được kể?
· Lập dàn ý
· MB: Giới thiệu đôi nét về nhân vật và sự việc liên quan
· TB: Kể diễn biến sự việc (lưu ý sử dụng yếu tố miêu tả và nêu được ý nghĩa của sự việc)
· KB: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc
· 2. Viết
· - Bám sát dàn ý
· - Lựa chọn từ ngữ phù hợp (lưu ý thuật ngữ chuyên môn khó nếu có)
· - Lưu ý tính xác thực của các chi tiết có liên quan đến sự việc được kể
· - Các câu, các ý đảm bảo liên kết về hình thức và mạch lạc về nội dung
· 3. Chỉnh sửa bài viết
· Đánh giá bài viết và chỉnh sửa theo bảng kiểm
· – Đọc lại bài viết, kiểm tra các ý đã đầy đủ và đúng trình tự được nêu ở dàn ý chưa
· – Tự phát hiện và biết cách sửa các lỗi về viết:
· + Lỗi về ý: thiếu ý, ý lộn xộn, lạc ý, ý tản mạn
· + Lỗi diễn đạt: dùng từ, viết câu, chính tả

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Thời gian: 30 phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù:
· 60% HS lập được dàn ý cho bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử ở mức khái quát
· 40% lập được dàn ý cho bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử ở mức chi tiết
+ Năng lực chung: 80% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.
+ Phẩm chất: HS biết sống đam mê, khao khát khám phá
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học theo nhóm, kĩ thuật khăn phủ bàn
- Sản phẩm dự kiến: Dàn ý cho bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
- Lớp chia 4 nhóm 
- Mỗi nhóm lập dàn ý cho bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử (các nhóm không trùng nhau) (phiếu học tập số 4)
- Thời gian lập dàn ý: 15 phút
- Thời gian trình bày: 2 phút/nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả theo nhóm (phiếu học tập số 4)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận
	IV. LUYỆN TẬP
Lập dàn ý cho bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
- Thời gian: 15 phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù:
· 50% HS viết hoàn thiện đoạn văn cho 1 ý trong dàn ý đã lập
· 50% HS viết được ½ đoạn văn cho 1 ý trong dàn ý đã lập
+ Năng lực chung: 70% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những nhiệm vụ của bản thân trong học tập.
+ Phẩm chất: HS biết sống nhân ái, trân trọng phẩm chất cao đẹp… thông qua các câu chuyện được chọn kể lại
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: giải quyết vấn đề
- Sản phẩm dự kiến: bài viết của HS (đoạn văn)

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
Viết hoàn chỉnh 1 đoạn văn triển khai 1 ý đã xây dựng trong dàn ý kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV mời 1-2 HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận
	V. VẬN DỤNG
Viết đoạn văn triển khai 1 ý đã xây dựng trong dàn ý kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử




E. RÚT KINH NGHIỆM
1. Tự đánh giá, rút kinh nghiệm
2. Hình thức thu thập đánh giá của HS về bài dạy
F. PHỤ LỤC
- Tư liệu sử dụng
- Mẫu phiếu học tập

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
TÌM HIỂU YÊU CẦU CỦA KIỂU BÀI
KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Yêu cầu: Lựa chọn các yêu cầu mà em cho là cần thiết với kiểu bài kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

	Kể được sự việc theo một trình tự hợp lí, có sử dụng các yếu tố miêu tả trong khi kể
	Giới thiệu được nhân vật và sự việc có thật liên quan đến nhân vật đó

	Nêu được ý nghĩa của sự việc
	Kể từ ngôi thứ nhất

	Tưởng tượng, sáng tạo nhưng không thoát li truyện gốc, phải đảm bảo yếu tố cơ bản của cốt truyện ở truyện gốc
	Cần có các chi tiết kì ảo để đảm bảo tính hấp dẫn

	Cần có nhiều yếu tố biểu cảm để bài viết xúc động.
	Nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết về sự việc được kể



BẢNG KIỂM
KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN 
KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
	BẢNG KIỂM KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
	Đạt
	KĐ

	Mở bài
	Giới thiệu đôi nét về nhân vật
	
	

	
	Giới thiệu sự việc liên quan đến nhân vật
	
	

	Thân bài
	Sử dụng nhất quán ngôi kể trong bài viết
	
	

	
	Trình bày được diễn biến của sự việc
	
	

	
	Các thông tin được cung cấp rõ ràng, chính xác
	
	

	
	Kể được sự việc theo một trình tự hợp lí, có sử dụng các yếu tố miêu tả trong khi kể
	
	

	Kết bài
	Nêu được suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: PHÂN TÍCH MẪU
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO
Yêu cầu: Đọc bài tham khảo “Thô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison) và màn “trình diễn” ánh sáng” và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

	THÔ-MÁT Ê-ĐI-XƠN (THOMAS EDISON) VÀ MÀN “TRÌNH DIỄN” ÁNH SÁNG
Thô-mát Ê-đi-xơn (1847 – 1931) người Mỹ, được đánh giá là một trong nhữung nhà khoa học vĩ đại, có nhiều ý tưởng nhất trong lịch sử. Trong số hơn một nghìn phát minh mang tên ông, nổi tiếng nhất phải kể đến bóng đèn dây tóc. Xung quanh phát minh này, có khá nhiều câu chuyện thú vị. Một trong số đó là sự kiện “trình diễn” bóng đèn điện ngoài trời diễn ra vào ngày 31 tháng 12 năm 1879.
Trước thời điểm sự kiện này diễn ra, nhân loại còn đang sử dụng đèn thắp bằng khí đốt với ánh sáng yếu ớt và gây mùi rất khó chịu. Đèn điện hồ quang ra đời năm 1860 cũng không đạt được kết quả tối ưu như Ê-đi-xơn mong muốn. Ê-đi-xơn tin tưởng rằng những nghiên cứu về điện học của mình sẽ tạo ra một loại bóng đèn có ánh sáng dịu hơn, an toàn và có tuổi thọ cao hơn bóng đèn hồ quang.
Khi tờ Niu Oóc Hê-rôn (New York Herald) viết bài thuật về chiếc bóng đèn điện dây đốt đầu tiên của Ê-đi-xơn vào ngày 21 tháng 12 năm 1879, công chúng đã hồ nghi và thậm chí có người còn khôi hài bảo rằng những chiếc bóng đèn điện đó thực ra chỉ là những chiếc bóng bay được thả lên trời mà thôi. Trước sự nghi ngại đó, Ê-đi-xơn đã quyết định tạo một “sân khấu” ngoài trời để trình bày phát minh của mình. Ông cho treo hàng trăm bóng đèn điện quanh phòng thí nghiệm, quanh nhà ở và dọc các con đường ở Men-lô Pác (Menlo Park), nơi ông sống. Những chiếc bóng đèn có vỏ ngoài được làm bằng thủy tinh cách nhiệt, bên trong có chứa dây đốt làm bằng sợi carbon, tỏa ra thứ ánh sáng liên tục và dìu dịu đã trở thành một “hiện tượng” đối với công chúng thời bấy giờ. Ngày 31 tháng 12 năm 1879, một chuyến xe lửa đặc biệt chạy xuôi ngược theo tuyến Niu Oóc - Men-lô Pác, chở theo hơn ba nghìn người, trong số đó bao gồm các nhà khoa học, các quan chức địa phương, các nhà kinh tế và cả những người hiếu kì muốn “chiêm ngưỡng” thứ ánh sáng kì lạ đó. Mọi mối nghi ngại của công chúng được xua tan khi họ tận mắt chứng kiến “những quả bóng bay phát sáng” của Ê-đi-xơn. “Màn trình diễn” này ghi dấu mốc quan trọng trong việc phát minh ra đèn điện và phân phối điện của Ê-đi-xơn. Sau sự kiện đó một năm, ông thành lập công ti chiếu sáng mang tên mình và đến năm 1882, trạm phát điện đầu tiên ở Niu Oóc đi vào hoạt động.
Từ phát minh ra chiếc bóng đèn điện đầu tiên của Ê-đi-xơn năm 1879 đến ngày hôm nay, công nghệ chế tạo đèn chiếu sáng đã có những cải tiến vượt bậc từ sợi đốt vonfam đến điôt phát quang trong bóng đèn lét. Nhưng màn “trình diễn” ánh sáng của Ê-đi-xơn đã ghi dấu ấn vô cùng đặc biệt. Con đường được thắp sáng vào ngày cuối cùng của năm 1879 đó đã mở ra một kỉ nguyên ánh sáng mới, làm thay đổi thế giới. Ánh sáng mà Ê-đi-xơn mang đến cho nhân loại được ví như Mặt Trời thứ hai.
(SGK Ngữ văn 7, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, 
NXB Giáo dục Việt Nam, tr.45-46-47

	Bài viết kể về sự việc gì?
	

	Sự việc đó có thật không và liên quan đến nhân vật nào?
	

	Diễn biến của sự việc như thế nào?
	

	Sự việc có ý nghĩa ra sao?
	

	Người viết bày tỏ suy nghĩ gì về sự việc được kể?
	

	Bài viết có những câu văn miêu tả nào? Việc đan xen các yếu tố miêu tả đó có tác dụng gì?
	

	Em có thể chia bố cục bài viết thành mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH VIẾT
	PHIẾU HỌC TẬP 3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH VIẾT
Yêu cầu: Ghi lại các bước để viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử và ghi rõ các thao tác cần làm trong từng bước.

	













PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 (khổ A0)
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Yêu cầu: 
· Thống nhất chọn nhân vật hoặc sự kiện lịch sử: ………………………………………………………………………….
· Thống nhất chọn sự kiện có thật để kể lại: ………………………………………………………………………………
· Cá nhân lập dàn ý cho bài viết kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đã thống nhất (vào các ô ở viền ngoài)
· Cả nhóm thống nhất dàn ý chung của nhóm vào sơ đồ trung tâm

	



	

	
	


Mở bài




Thân bài




Kết bài




	

	



	





Ngày giảng:2/10/2024
Tiết 16:
BÀI 1: TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT
KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE: TRÌNH BÀY Ý KIẾN 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học này, học sinh sẽ hiểu được:
Những yêu cầu cần thực hiện kiểu bài Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
2. Năng lực
Sau bài học này, học sinh sẽ có:
	Năng lực chung:
	Năng lực đặc thù

	- Năng lực giao tiếp, hợp tác: 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực tự chủ và tự học: 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
	100% HS trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống 


3. Phẩm chất
100% HS biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
B. PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM
	Phương pháp:
	Kĩ thuật

	Dạy học theo nhóm, phát vấn đàm thoại
	Think-pair-share; khăn phủ bàn, động não


C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
- Phương tiện: SGK, SGV, bài giảng PPT, phiếu học tập và các tài liệu tham khảo
- Hình thức tổ chức: hình thức làm việc trên lớp theo nhóm, làm việc cá nhân.
2. Học sinh
- Đồ dùng học tập
- Chuẩn bị khác: HS đọc trước bài
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Ổn định tổ chức
2. Tổ chức hoạt động

	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Thời gian: 5 phút
- Mục tiêu: 
+ Kích hoạt tri thức nền về kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
+ Tạo tâm thế hứng thú, định hướng cho học sinh.
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: đàm thoại – phát vấn
- Sản phẩm dự kiến: câu trả lời của HS về hiểu biết kiến thức nền liên quan đến kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
- Xem phim hoạt hình ngắn đoạt giải Oscar và chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi đặt ra: Em cảm nhận được thông điệp nào từ bộ phim? Bộ phim khiến em suy nghĩ về vấn đề nào trong đời sống hiện nay?
Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=vYVtRnNFGT8
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem phim và suy nghĩ về câu hỏi của GV
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2-3 HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét:
+ GV tổng hợp các chia sẻ của HS
+ GV ghi nhận câu trả lời của HS, dẫn dắt định hướng:
Xung quanh chúng ta luôn tồn tại các vấn đề đáng để ta suy ngẫm để nhận thức lại mình, để biết ứng xử cho phù hợp với chính ta, với mọi người hay kể cả với thiên nhiên. Các vấn đề trong đời sống ấy có thể hiển hiện trong từng khoảnh khắc sống xung quanh ta, cũng có thể là các vấn đề đặt ra từ những bộ phim hay tác phẩm văn học. Đứng trước các vấn đề, hiện tượng đời sống ấy, ta cần có chính kiến, quan điểm của mình. Ở bài học hôm nay, chúng ta cùng đến với kĩ năng nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
	Kích hoạt được hiểu biết kiến thức nền liên quan đến kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống gợi ra từ một tác phẩm / bộ phim…

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

	NỘI DUNG 1: QUAN SÁT MẪU CÁCH THỨC THỰC HIỆN 
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG 
- Thời gian: 10 phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù: 100% biết cách thực hiện trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
+ Năng lực chung: 
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
+ Phẩm chất: 100% HS biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: đàm thoại – phát vấn; kĩ thuật phân tích mẫu, think-pair-share
- Sản phẩm dự kiến: phiếu học tập số 1

	QUAN SÁT MẪU VÀ TÌM HIỂU CÁCH THỨC THỰC HIỆN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo kĩ thuật THINK-PAIR-SHARE:
+ THINK: cá nhân HS suy nghĩ, trả lời
+ PAIR: HS trao đổi cặp đôi với bạn bên cạnh
+ SHARE: HS chia sẻ toàn lớp
- Xem video và trả lời các câu hỏi (phiếu học tập số 1)
Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=FVKPHQ1HIqs&t=81s
- Thời gian xem video và suy nghĩ, thảo luận, chia sẻ: 9 phút 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân sau đó chia sẻ cặp đôi với bạn và chia sẻ trước lớp theo hiệu lệnh của GV
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2-3 HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận:
+ GV nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS thông qua việc quan sát thái độ theo dõi hoạt động làm mẫu và kết quả ghi chép của đại diện 1 số HS, sau đó GV trả lời, giải đáp thắc mắc của HS (nếu có)
+ Để tiến hành trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống, chúng ta cần phải tiến hành từng bước theo quy trình:
· Bước 1: Chuẩn bị trước khi nói (xác định đề tài, không gian, thời gian, mục đích nói, người nghe -> tìm ý, lập dàn ý)
· Bước 2: Trình bày bài nói (Luyện tập và trình bày bài nói)
· Bước 3: Trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi nói (sử dụng bảng kiểm để tự nhận xét và nhận xét sản phẩm của bạn)
+ Tham khảo bảng kiểm kĩ năng nói trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
	I. QUAN SÁT MẪU VÀ TÌM HIỂU CÁCH THỨC THỰC HIỆN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
1. Quan sát mẫu
2. Cách thức trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
· Bước 1: Chuẩn bị trước khi nói (xác định đề tài, không gian, thời gian, mục đích nói, người nghe -> tìm ý, lập dàn ý)
· Bước 2: Trình bày bài nói (Luyện tập và trình bày bài nói)
· Bước 3: Trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi nói (sử dụng bảng kiểm để tự nhận xét và nhận xét sản phẩm của bạn)
3. Bảng kiểm tham khảo

	NỘI DUNG 2: CHUẨN BỊ BÀI NÓI
- Thời gian: 15 phút
- Mục tiêu: 
· Năng lực đặc thù: 100% HS thực hiện được các thao tác chuẩn bị bài nói (xác định đề tài, không gian, thời gian, mục đích nói, người nghe, tìm ý và lập ý)
· Năng lực chung: 
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
      +    Phẩm chất: 100% HS biết tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức, quan điểm; có ý thức thay đổi bản thân tích cực thông qua hoạt động trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp dạy học theo nhóm; kĩ thuật động não, khăn phủ bàn
- Sản phẩm dự kiến: Phiếu học tập số 2

	CHUẨN BỊ BÀI NÓI
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
- HS thảo luận theo 4 nhóm
- Nội dung thảo luận: Phiếu học tập số 2
- Thời gian thảo luận: 10 phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Đại diện 2 nhóm HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- Nhóm HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, góp ý dựa trên kết quả thảo luận của HS và giải đáp thắc mắc của HS nếu có
	II. CHUẨN BỊ BÀI NÓI
	Các bước
	Yêu cầu
	Lưu ý

	Chuẩn bị trước khi nói
	Xác định đề tài
	Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
	Trả lời những câu hỏi gợi ý để định hướng được nội dung bài nói, tăng hiệu quả giao tiếp

	
	Xác định không gian, thời gian
	Nói ở đâu? Thời gian nói bao lâu?
	

	
	Xác định người nghe
	Kể cho ai nghe?
	

	
	Xác định mục đích nói
	Bày tỏ ý kiến để làm gì?
	

	
	Tìm ý, lập dàn ý
	Đặt ra những câu hỏi để tìm ý: Là gì? Như thế nào? Tác động ra sao? Vì sao? Bài học nhận thức và hành động là gì?
	Có thể sử dụng thêm hình ảnh minh họa / video… phối hợp để bài nói thuyết phục hơn

	Luyện tập và trình bày bài nói
	Có thể đứng trước gương để trình bày bài nói hoặc trình bày cho bạn nghe
	Chú ý cách kết hợp giọng điệu, cử chỉ, nét mặt,… khi nói

	Trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi nói
	Sử dụng bảng kiểm để tự nhận xét và nhận xét cho bạn
	Chú ý tính khách quan, khoa học, tránh chủ quan, cực đoan khi nhận xét




	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
TRÌNH BÀY BÀI NÓI & ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM
- Thời gian: 55 phút
- Mục tiêu: 
· Năng lực đặc thù: 50% HS trình bày được bài nói trên lớp đạt yêu cầu
· Năng lực chung: 
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
      +    Phẩm chất: 100% HS biết tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức, quan điểm trước một vấn đề trong đời sống; biết quan tâm tới các hiện tượng, vấn đề trong đời sống để thay đổi bản thân tích cực hơn
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: dạy học theo nhóm, đàm thoại – phát vấn
- Sản phẩm dự kiến: bài nói của HS các nhóm và phần nhận xét, đánh giá dựa trên bảng kiểm của các nhóm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu:
- HS thực hiện trình bày bài nói theo nhóm
- Các nhóm có 10 phút để luyện tập nói trong nhóm
- Mỗi nhóm có tối đa 5 phút trình bày bài nói và 5 phút để lắng nghe nhận xét cũng như phản hồi nhận xét của các nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trình bày bài nói theo nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung phần trình bày bài nói của các nhóm dựa trên bảng kiểm
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận những ưu điểm và những tồn tại cần điều chỉnh trong kĩ năng nói nghe của HS; nhắc lại cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
	III. TRÌNH BÀY BÀI NÓI
IV. ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM
- Đánh giá dựa trên bảng kiểm
- Rút kinh nghiệm

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
- Thời gian: 5 phút
- Mục tiêu: 
· Năng lực đặc thù: 70% HS trình bày được bài nói ở nhà đạt yêu cầu (thể hiện bằng sản phẩm)
· Năng lực chung: 
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
      +    Phẩm chất: 100% HS biết tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức, quan điểm trước một vấn đề trong đời sống; biết quan tâm tới các hiện tượng, vấn đề trong đời sống để thay đổi bản thân tích cực hơn
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phát vấn – đàm thoại
- Sản phẩm dự kiến: bài nói của HS luyện ở nhà

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao bài luyện tập ở nhà:
- Mỗi HS thực hiện nhiệm vụ trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống – quay video dạng vlog gửi lại cho GV
- Yêu cầu:
+ HS vận dụng kĩ năng nói và nghe để trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống, không đọc, khuyến khích sử dụng hình ảnh, video minh họa, … để tăng sức thuyết phục
+ Video quay rõ tối thiểu là chân dung học sinh, quay ngang điện thoại
+ Âm thanh rõ, không lẫn tạp âm
+ Độ dài video không quá 5 phút
+ Hạn nộp: 1 tuần 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS nộp video cho GV đúng hạn
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- GV tổ chức chia sẻ trực tuyến cho HS trong lớp về sản phẩm của các nhóm, bình chọn online những bài nói ấn tượng; chia sẻ trên lớp trong giờ chuyên đề / tăng cường
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận về kĩ năng nghe nói trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
(LƯU Ý: TÙY NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC MÀ GV CÓ THỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRANH BIỆN CHO HS VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG – giao kiến nghị cho HS chuẩn bị theo nhóm trước ở nhà và tranh biện trên lớp trong giờ học tăng cường)
	V. VẬN DỤNG
HS thực hành ở nhà: Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống


E. RÚT KINH NGHIỆM
1. Tự đánh giá, rút kinh nghiệm
2. Hình thức thu thập đánh giá của HS về bài dạy
F. PHỤ LỤC
- Tư liệu sử dụng
- Mẫu phiếu học tập




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
TÌM HIỂU CÁCH THỨC THỰC HIỆN KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE [image: ]
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG 
Yêu cầu: Xem video và trả lời các câu hỏi để nhận ra cách thức thực hiện kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 

	Bài trình gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
	

	Nhận xét về cách mở đầu và kết thúc của người nói.
	

	Người nói đã nêu ý kiến về vấn đề nào trong đời sống? 
	

	Người nói đã đưa ra ý kiến gì? 
	

	Nhận xét về các lí lẽ, bằng chứng được người nói đưa ra để làm sáng tỏ ý kiến của mình.
	

	Nhận xét về ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, giọng điệu của người nói khi trình bày vấn đề.
	

	Nhận xét về âm lượng và tốc độ nói của người trình bày.
	

	Em có thể nêu thêm một câu hỏi khác (nếu có)
	

	Em có ý kiến phản biện nào với người nói không? (Ghi lại ý kiến nếu có)
	



BẢNG KIỂM KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG 
	BẢNG KIỂM KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Ý KIẾN 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG 
	Đạt
	KĐ

	Bài trình bày có đủ 3 phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.
	
	

	Mở đầu và kết thúc ấn tượng, thu hút.
	
	

	Trình bày trực tiếp, rõ ràng ý kiến của người nói về vấn đề.
	
	

	Đưa ra được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
	
	

	Nói rõ, rành mạch và đúng thời gian quy định.
	
	

	Tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng giọng điệu và điệu bộ hợp lí.
	
	

	Ghi nhận và phản hồi lịch sự, thỏa đáng những câu hỏi.
	
	

	Biết bảo vệ ý kiến trước sự phản bác của người nghe.
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUẨN BỊ NÓI
Yêu cầu: Thảo luận nhóm trong vòng 10 phút để hoàn thành phần trống trong bảng.

	Các bước
	Yêu cầu
	Lưu ý

	Chuẩn bị trước khi nói
	Xác định 
đề tài
	- Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 
- Nhóm em chọn vấn đề đời sống nào? Vấn đề ấy được gợi ra từ đâu?
………………………………………………………………….........................
	Trả lời những câu hỏi gợi ý để định hướng được nội dung bài nói, tăng hiệu quả 
giao tiếp

	
	Xác định không gian, thời gian
	Trình bày bài nói ở đâu? 
………………………………………………………………….........................
Thời gian nói bao lâu? ………………………………………………………
	

	
	Xác định người nghe
	Nói cho ai nghe?……………………………………………………………...
	

	
	Xác định 
mục đích nói
	Nói để làm gì? ………………………………………………………………..
	

	
	Tìm ý, 
lập dàn ý
	Ý tưởng:
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………......................... 
Lập dàn ý:
Mở đầu: ………………………………………………………………….........
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
Nội dung:
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
Kết thúc: ………………………………………………………………….......
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
	Ý tưởng sử dụng thêm hình ảnh video … phối hợp để bài nói thuyết phục hơn: ………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................


	Luyện tập và trình bày 
bài nói
	Có thể đứng trước gương để luyện tập trình bày bài nói hoặc nói cho bạn nghe
	Chú ý cách kết hợp giọng điệu, cử chỉ, nét mặt, … khi trình bày

	Trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi nói
	Sử dụng bảng kiểm để tự nhận xét và nhận xét cho bạn
	Chú ý tính khách quan, khoa học, tránh chủ quan, 
cực đoan khi nhận xét





	
		
	
ÔN TẬP BÀI 1: 
TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN





GV cho HS ôn tập ở nhà.
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học này, học sinh sẽ củng cố kiến thức về: 
- Sự thay đổi kiểu người kể chuyện trong truyện kể; tính cách nhân vật; bối cảnh
- Kĩ năng viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
- Kĩ năng nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
- Tri thức tiếng Việt: ngôn ngữ vùng miền / từ ngữ địa phương 
2. Năng lực
Sau bài học này, học sinh sẽ:
	Năng lực chung:
	Năng lực đặc thù

	- Năng lực giao tiếp, hợp tác: 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực tự chủ và tự học: 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
	- 100% HS nhận biết được sự thay đổi người kể chuyện trong truyện kể và tác dụng của việc thay đổi đó; nhận diện được bối cảnh trong truyện kể và vận dụng bối cảnh để hiểu thêm tính cách nhân vật hoặc chủ đề tác phẩm
- 100% HS biết phân tích tính cách nhân vật trong truyện kể 
- 100% HS biết viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
- 70% HS biết vận dụng kiến thức từ ngữ địa phương để đọc, viết, nói và nghe
- 100% HS trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống 


3. Phẩm chất
Sau bài học này, học sinh sẽ:
100% HS biết sống vị tha, yêu thương con người; tự hào dân tộc, yêu nước…
B. PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM
	Phương pháp:
	Kĩ thuật

	Phát vấn – đàm thoại; dạy học theo nhóm
	Động não, think-pair-share



C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
- Phương tiện: SGK, SGV, bài giảng PPT, phiếu học tập và các tài liệu tham khảo.
- Hình thức tổ chức: hình thức làm việc trên lớp theo nhóm, làm việc cá nhân.
2. Học sinh
- Đồ dùng học tập
- Chuẩn bị khác: HS chuẩn bị nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV ở nhà, lên lớp báo cáo trong tiết ôn tập (làm phiếu thực hành đọc mở rộng theo thể loại)
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Ổn định tổ chức
2. Tổ chức hoạt động

	TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Thời gian: 5 phút
- Mục tiêu: 
+ Kích hoạt tri thức nền về kiến thức Bài 1 (Tiểu thuyết và truyện ngắn)
+ Tạo tâm thế hứng thú, định hướng cho học sinh.
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp phát vấn – đàm thoại, kĩ thuật XYZ
- Sản phẩm dự kiến: phiếu học tập số 1

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu HS thực hiện phiếu số 1 theo hình thức cá nhân trong thời gian 3 phút:
	3 điều tôi
đã học được
	2 điều tôi
tâm đắc
	1 điều tôi
trăn trở

	
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2-3 HS báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến
- GV tổng hợp phần chia sẻ của HS, nhận xét, trả lời phần băn khoăn của HS, dẫn vào các hoạt động ôn tập
	

	HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP 

	NỘI DUNG 1: ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC VĂN BẢN THUỘC THỂ LOẠI 
TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN
- Thời gian: 15 phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù: 
· 100% HS nhận diện được các yếu tố của thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn (ngôi kể, sự thay đổi người kể chuyện, tính cách nhân vật, bối cảnh)
· 100% HS khái quát được kĩ năng đọc thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn thông qua các văn bản đã khám phá
· 70% HS biết vận dụng kiến thức về từ ngữ địa phương trong kĩ năng đọc văn bản
+ Năng lực chung: 
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
+ Phẩm chất: 100% HS biết sống nhân ái, yêu nước, tự hào về dân tộc… thông qua việc khám phá các thông điệp từ văn bản truyện kể
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề.
- Sản phẩm dự kiến: bài làm của HS, đặc biệt là phần ghi chú lưu ý cách đọc văn bản thuộc thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn

	NHẮC LẠI TRI THỨC NGỮ VĂN VÀ THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: GV tổ chức hoạt động trò chơi TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẶC
+ GV có gói 10 câu hỏi:
· Câu 1: Dấu hiệu nhận biết ngôi kể thứ nhất trong truyện kể là gì?
· Câu 2: Dấu hiệu nhận biết ngôi kể thứ 3 trong truyện kể là gì?
· Câu 3: Việc sử dụng nhiều người kể chuyện ngôi trong cùng 1 truyện kể có tác dụng gì?
· Câu 4: Khi nào thì tác giả sử dụng 2 người kể chuyện ngôi thứ nhất trong truyện kể?
· Câu 5: Khi nào thì tác giả sử dụng người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ 3 trong truyện kể?
· Câu 6: Văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng sử dụng kiểu người kể chuyện nào? Cách sử dụng kiểu người kể chuyện đó có tác dụng gì?
· Câu 7: Việc sử dụng phương ngữ Nam Bộ trong văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng đem đến hiệu quả gì?
· Câu 8: Tính cách nhân vật được thể hiện qua những phương diện nào trong truyện kể?
· Câu 9: Trong văn bản Buổi học cuối cùng, em ấn tượng với nhân vật nào? Nêu tính cách của nhân vật đó.
· Câu 10: Trong văn bản Buổi học cuối cùng, nếu thay đổi người kể chuyện thành người kể chuyện ngôi thứ ba thì câu chuyện sẽ có thay đổi như thế nào?
+ HS sẽ xung phong giải mã câu hỏi
+ HS trả lời đúng được quay số may mắn
+ Các ô trong danh sách quay số sẽ bao gồm các thông tin ngẫu nhiên:
· Bạn được tặng một cái bắt tay từ GVCN
· Bạn được cả lớp tặng 1 tràng pháo tay giòn giã
· Bạn quay vào ô mất điểm
· Bạn được 1 điểm 10
· Bạn được 1 chiếc kẹo mút
· Bạn được 1 điểm 9
· Bạn được thưởng thức 1 bài hát cùng cả lớp
· Bạn được 1 điểm 8
· Bạn quay vào ô mất lượt
· Bạn sẽ được gặp crush trong năm học này
- Nhiệm vụ 2: GV mời HS chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hành đọc mở rộng theo thể loại.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 1 tại lớp, nhiệm vụ 2 phải được hoàn thành ở nhà trước khi lên lớp và HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tại lớp theo hình thức cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận
	· I. TRI THỨC NGỮ VĂN
· 1. Tri thức thể loại
· Xem lại phiếu học tập đã phát ở các tiết dạy kĩ năng đọc.

· 2. Tri thức tiếng Việt
· Xem lại nội dung đã ghi ở bài trước

· II. THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
· 

	NỘI DUNG 2: ÔN TẬP KĨ NĂNG VIẾT KIỂU BÀI 
VIẾT BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
- Thời gian: 8 phút
- Mục tiêu: 
· Năng lực đặc thù: 100% HS hiểu được đặc điểm kiểu bài và quy trình viết kiểu bài Viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
· Năng lực chung:
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
· Phẩm chất: 80% HS rèn được tính cẩn thận – lập dàn ý trước khi viết bài; có tinh thần sống tích cực, hướng thiện thông qua các câu chuyện có thật về các nhân vật hoặc sự kiện lịch sử được kể lại
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: phát vấn – đàm thoại, tia chớp
- Sản phẩm dự kiến: câu trả lời của HS về yêu cầu kiểu bài và quy trình viết kiểu bài Viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

	ÔN TẬP KĨ NĂNG VIẾT: VIẾT BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi:
(?) Khi viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, cần đảm bảo những yêu cầu nào?
(?) Nhắc lại quy trình viết kiểu bài kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 
(?) Ở kiểu bài kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, em thấy khó khăn nhất phần nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS nêu những hiểu biết và khó khăn của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, kết luận
	III. ÔN TẬP KĨ NĂNG VIẾT: VIẾT BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
1. Yêu cầu kiểu bài viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
Xem lại phiếu học tập đã phát trong tiết kĩ năng viết.
2. Quy trình viết của kiểu bài kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

Xem lại phiếu học tập đã phát trong tiết kĩ năng viết.


	NỘI DUNG 3: ÔN TẬP KĨ NĂNG NÓI - NGHE KIỂU BÀI 
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG 
- Thời gian: 7 phút
- Mục tiêu: 
· Năng lực đặc thù: 
· 100% HS hiểu được yêu cầu kiểu bài và biết cách thức trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 
      +    Năng lực chung:
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
· Phẩm chất: HS biết quan tâm tới các vấn đề trong đời sống, sống tích cực, tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức, quan điểm về các vấn đề đời sống; biết quan tâm tới các vấn đề đời sống để thay đổi bản thân tích cực hơn
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: phát vấn đàm thoại, tia chớp
- Sản phẩm dự kiến: câu trả lời, bài nói của HS

	ÔN TẬP KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE: TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1:
GV đặt câu hỏi: 
(?) Khi trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống, chúng ta cần đảm bảo những yêu cầu nào?
(?) Nêu quy trình thực hiện kĩ năng nói kiểu bải trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống.
(?) Theo em, để bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được hiệu quả, điều gì là quan trọng nhất? Vì sao?
Nhiệm vụ 2:
- 1 bạn HS thực hành kĩ năng nói: trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (đã chuẩn bị ở nhà ở tiết học kĩ năng nói) trong thời gian tối đa 2 phút
- Các bạn khác lắng nghe, đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến phản hồi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV
- Nhiệm vụ 2: HS lắng nghe bài nói của bạn, ghi chép lại những ý kiến chính của bạn, đặt câu hỏi trao đổi với bạn
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Nhiệm vụ 1: 1-2 HS trình bày câu trả lời của mình
- Nhiệm vụ 2: 1 HS trình bày bài nói, các bạn khác đặt câu hỏi tương tác, phản biện sau khi nghe xong bài nói
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, kết luận
	III. ÔN TẬP KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE: TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG 
1. Yêu cầu kiểu bài 
HS xem lại bảng kiểm kĩ năng nói và nghe kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 
2. Quy trình nói – nghe của kiểu bài
Xem lại phiếu học tập trong tiết kĩ năng nói và nghe kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Thời gian: 10 phút
- Mục tiêu: 
+ Năng lực đặc thù: 
· 100% HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để viết đoạn văn 5-7 
· 100% HS trả lời được câu hỏi lớn của bài học: Nghệ thuật kể chuyện và nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật có vai trò như thế nào trong một truyện kể? 
+ Năng lực chung:
· 100% HS biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp.
· 100% HS biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
+ Phẩm chất: 100% HS biết quan tâm tới các vấn đề trong đời sống, sống tích cực, biết tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức, quan điểm về một vấn đề đời sống
- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: phương pháp phát vấn - đàm thoại, kĩ thuật động não
- Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của HS, bài viết ngắn của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra câu hỏi / yêu cầu:
- Nhiệm vụ 1: HS báo cáo sản phẩm viết ngắn ở tiết thực hành tiếng Việt đã giao về nhà làm (thời gian 7 phút)
- Nhiệm vụ 2: Chia sẻ suy nghĩ của bản thân về câu hỏi lớn của bài học: (thời gian 3 phút)
(?) Nghệ thuật kể chuyện và nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật có vai trò như thế nào trong một truyện kể? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1: HS thực hiện nhiệm vụ báo cáo sản phẩm
- Nhiệm vụ 2: HS thảo luận cặp đôi
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 1 HS báo cáo sản phẩm đoạn văn 
- 2 nhóm HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân về câu hỏi lớn của bài học
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, góp ý, bổ sung, kết luận:
Nghệ thuật kể chuyện và nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật có vai trò quan trọng trong một truyện kể:
+ Thể hiện sâu sắc chủ đề tác phẩm, tạo nên chiều sâu cho tác phẩm
+ Đem lại nét riêng, tính mới mẻ trong cách kể chuyện; thể hiện phong cách viết của tác giả
	IV. VẬN DỤNG 
1. Báo cáo sản phẩm viết ngắn
2. Trao đổi về câu hỏi lớn của bài học / chủ đề



E. RÚT KINH NGHIỆM
1. Tự đánh giá, rút kinh nghiệm
2. Hình thức thu thập đánh giá của HS về bài dạy
F. PHỤ LỤC
- Tư liệu sử dụng
- Mẫu phiếu học tập
PHIẾU THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

	PHIẾU HỌC TẬP THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
Yêu cầu: Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

	Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó, tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều hết”.
Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Đơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Không ai cả, nhưng con biết nó rất xấu, xấu lắm bố ơi!
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất!
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lí con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kì lạ. Có người có một cái mũi kì lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm:
- Thật không? Cô trợn mắt.
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
(Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, 
 tập 2, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2014, tr.18-20)
Câu 1. Câu chuyện trong đoạn trích được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ mấy?
Câu 2. Tại sao nhân vật “tôi” rất đau khổ và không dám cười nữa?
Câu 3. Người bố đã giải thích cho nhân vật “tôi” như thế nào về nụ cười của em và nhiều điều bí mật ở những người xung quanh mình?
Câu 4. Hãy nêu cảm nhận của em về nhân vật người bố trong đoạn trích.
Câu 5. Nêu một bài học em rút ra được từ đoạn trích.



	GỢI Ý TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP 
THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

	Câu 1. Câu chuyện được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ nhất.
Câu 2. Nhân vật “tôi” rất đau khổ và không dám cười nữa vì nhân vật “tôi” có một chiếc răng khểnh và đến trường bị các bạn trêu đùa.
Câu 3. Người bố đã giải thích cho nhân vật “tôi” về chiếc răng khểnh của con và nhiều điều bí mật xung quanh: Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lí con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kì lạ. Có người có một cái mũi kì lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Câu 4. Từ lời nói của người bố với con, ta có thể thấy người bố là người rất tinh tế, quan tâm đến con, giúp con có được sự tự tin và hồn nhiên (nhận thấy dạo này con không cười, giải thích cho con về điều khác biệt rất đáng tự hào của mỗi người, …)
Câu 5. Ví dụ: Bài học về việc tôn trọng nét riêng về ngoại hình của người khác, không nên chế giễu hình thức của người khác, mỗi người đều có “điều kì lạ riêng” rất đáng tự hào, …




PHIẾU HỌC TẬP TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: 
TÌM HIỂU CHUNG VỀ TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN
Yêu cầu: Từ kiến thức đã học ở lớp 6 cùng với việc đọc phần kiến thức ngữ văn SGK tr.13, ghi lại những thông tin về tiểu thuyết, tính cách nhân vật, bối cảnh vào bảng sau.

	TRUYỆN NGẮN

[image: ] [image: ]TIỂU THUYẾT


	
	Tiểu thuyết
	Truyện ngắn

	Dung lượng
	
	

	Nội dung
	
	

	Cốt truyện
	
	

	Nhân vật
	
	

	Bối cảnh 
(không gian, thời gian)
	
	

	
Tìm hiểu bối cảnh và tính cách nhân vật trong thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn







	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: 
NGÔI KỂ VÀ SỰ THAY ĐỔI KIỂU NGƯỜI KỂ CHUYỆN
Yêu cầu: Từ kiến thức đã học ở lớp 6 cùng với việc đọc phần kiến thức ngữ văn SGK tr.14, ghi lại những thông tin về kiểu người kể chuyện trong truyện kể vào bảng sau.

	Ngôi kể
	Đặc điểm

	
	Nhận diện
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Ngôi thứ nhất
	
	
	

	Ngôi thứ ba
	
	
	

	[image: Back with solid fill]

	STT
	Dùng ngôi kể
	Khi cần…

	1
	Ngôi thứ nhất
	

	2
	Ngôi thứ ba
	

	3
	Hai người kể (ngôi thứ nhất)
	

	4
	Phối hợp 2 ngôi kể (ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba)
	

	Việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong truyện kể có tác dụng gì?







PHIẾU HỌC TẬP KHÁM PHÁ VĂN BẢN NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG

BẢNG KIỂM ĐỌC DIỄN CẢM
	Tiêu chí
	Có 
	Không

	Đọc trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ.
	
	

	Đọc to, rõ bảo đảm trong không gian lớp học, cả lớp cùng nghe được.
	
	

	Tốc độ đọc phù hợp.
	
	

	Sử dụng giọng điệu khác nhau để thể hiện được cảm xúc của người kể chuyện đối với nhân vật, sự việc.
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – CHUẨN BỊ BÀI: 
KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ VÀ VĂN BẢN 
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG
Yêu cầu: Đọc văn bản trong SGK và điền thông tin vào bảng

	Các yếu tố chính
	Biểu hiện (minh chứng ngắn gọn)

	1. 01 thông tin em ấn tượng nhất về tác giả của văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng mà em tìm hiểu được ở nhà.
	

	2. Văn bản kể sự việc gì, xảy ra ở đâu?
	

	3. Trình tự sự việc
	

	4. Nhân vật chính
	

	5. Ngôi kể chính
	

	6. Thể loại
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TÌM HIỂU NHÂN VẬT VÕ TÒNG
Yêu cầu: Tìm các chi tiết tiêu biểu trong văn bản viết về nhân vật Võ Tòng và điền vào bảng sau, nhận xét về tính cách của Võ Tòng qua các chi tiết vừa tìm được.

	Biểu hiện trong văn bản

	Ngoại hình
	Lời nói
	Hành động
	Trong
cảm nhận của nhân vật “tôi” và mọi người

	Cởi trần, mặc chiếc quần còn mới nhưng như đã lâu không giặt, hàng sẹo chạy từ thái dương xuống cổ; kì hình dị tướng
	- Với An: thân mật, suồng sã
- Với tía nuôi của An: thân tình nhưng vẫn lễ độ
	- Trước khi đi tù:
Hiền lành, yêu thương vợ, cương trực, khảng khái
- Sau khi đi tù về và ở trong rừng: giỏi võ, mạnh mẽ, dũng cảm; chất phác, thật thà; tốt bụng; căm thù giặc Pháp và lũ hèn nhát, đốn mạt
	Hiền lành, thật thà, chất phác, không đáng sợ, thiện cảm, nghĩa khí…

	Tính cách
	- Hiền lành, thật thà, chất phác, dí dỏm, tự nhiên
- Khảng khái, nghĩa khí, dũng cảm, căm thù cái ác


 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: 
TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT VÀ NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: 
TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT VÀ NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

		TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT
Yêu cầu: Dựa vào văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng để hoàn thành bảng sau.

	Nhân vật
	Biểu hiện qua…
	Tính cách

	Võ Tòng
	
	

	Theo em, yếu tố nào thể hiện rõ nhất vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật Võ Tòng? Vì sao?





	TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN
Yêu cầu: Đọc, tìm thông tin trong văn bản và hoàn thành bảng sau.

	Đoạn 
	Ngôi kể, người kể
	Ý đồ của tác giả (muốn chú ý đến điều gì)

	(1), (2)
	
	


	(3)
	
	


	(4)
	
	


	Hiệu quả
	








PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4:
KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI, CHỦ ĐỀ; CHIA SẺ CẢM NHẬN TỪ VĂN BẢN
Yêu cầu: Từ việc đọc văn bản trong SGK và những suy luận, cảm nhận của em, 
hãy điền thông tin vào bảng

	

	1. Đề tài
	

	2. Chủ đề
	

	3. Hãy nêu một số yếu tố (ngôn ngữ, phong cảnh, tính cách con người, nếp sinh hoạt…) trong văn bản để thấy tiểu thuyết của Đoàn Giỏi mang đậm màu sắc Nam Bộ.
	Ngôn ngữ:

	
	Phong cảnh:

	
	Tính cách con người:

	
	Nếp sinh hoạt:

	4. Qua đoạn trích, em hiểu thêm được điều gì về con người của vùng đất phương Nam? Hãy nêu một chi tiết mà em thích nhất và lí giải vì sao.
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5: BINGO GHÉ THĂM “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG”
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5: GHÉ THĂM “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG”
Yêu cầu: Lắng nghe câu hỏi của giáo viên và gạch đi ô chứa câu trả lời cho câu hỏi đó trong bảng bingo của mình. Khi các ô bạn gạch tạo được 1 đường chéo / ngang / dọc kín 3 ô liền thì bạn sẽ giành được 5 điểm ClassDojo.

	Ngôi thứ nhất
	
Tiểu thuyết

	Tính cách nhân vật

	Nghệ thuật kể chuyện
	
Ngôi thứ ba

	Nhân vật chính

	Phối hợp 2 ngôi kể (ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba)
	
Nghệ thuật xây dựng nhân vật

	Người đàn ông cô độc 
giữa rừng



PHIẾU HỌC TẬP KHÁM PHÁ VĂN BẢN BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI – PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ VÀ VĂN BẢN 
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
Yêu cầu: Đọc văn bản, tìm hiểu thông tin về tác giả và tác phẩm sau đó điền thông tin vào bảng.

	Vấn đề đặt ra
	Thông tin tìm hiểu được

	1. Tác giả của văn bản Buổi học cuối cùng là ai? Nêu 01 thông tin em tìm được về nhà văn đó.
	

	2. Tóm tắt văn bản Buổi học cuối cùng trong SGK bằng 5 câu văn.
	

	3. Văn bản Buổi học cuối cùng được viết theo thể loại nào?
	

	4. Nhân vật chính
	



BẢNG KIỂM ĐỌC DIỄN CẢM
	Tiêu chí
	Có 
	Không

	Đọc trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ.
	
	

	Đọc to, rõ bảo đảm trong không gian lớp học, cả lớp cùng nghe được.
	
	

	Tốc độ đọc phù hợp.
	
	

	Sử dụng giọng điệu khác nhau để thể hiện được cảm xúc của người kể chuyện đối với nhân vật, sự việc.
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TÌM HIỂU NHÂN VẬT THẦY HA-MEN
Yêu cầu: Tìm các chi tiết tiêu biểu trong văn bản viết về nhân vật thầy Ha-men và điền vào bảng sau, nhận xét về tính cách của thầy Ha-men qua các chi tiết vừa tìm được.

	Các yếu tố
	Biểu hiện trong tác phẩm

	Hoàn cảnh
	

	Trang phục
	

	Lời nói
	

	Hành động, 
thái độ, 
cử chỉ
	Với học sinh
	

	
	Trong giây phút cuối của buổi học
	

	Suy nghĩ, ước mong, khát khao
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: TÌM HIỂU NHÂN VẬT CẬU BÉ PHRĂNG
Yêu cầu: Tìm các chi tiết tiêu biểu trong văn bản viết về nhân vật Phrăng và điền vào bảng sau, nhận xét về tính cách của Phrăng qua các chi tiết vừa tìm được.

	
	

	Trước buổi học
	







	Trong buổi học
	






	 Tính cách:





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4: 
NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN VÀ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT
Yêu cầu: Đọc, tìm thông tin trong văn bản và hoàn thành bảng sau.

	NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

	Câu chuyện được kể ở ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện?
	

	Tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể và người kể chuyện đó là gì?
	

	NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT

	Nhân vật
	Biểu hiện qua…
	Tính cách

	Thầy Ha-men
	
	

	Phrăng
	
	

	Bác phó rèn Oát-stơ
	
	

	Cụ Hô-de
	
	

	Em nhận thấy, tính cách nhân vật thường được thể hiện qua những phương diện nào?





PHIẾU HỌC TẬP KHÁM PHÁ VĂN BẢN DỌC ĐƯỜNG XỨ NGHỆ
PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI – PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI – PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Yêu cầu: HS thảo luận theo nhóm để tìm hiểu và trình bày về các nhiệm vụ của nhóm mình. Quan sát các câu hỏi gợi dẫn để tìm hiểu và triển khai nhiệm vụ. Sản phẩm thảo luận được trình bày sáng tạo theo ý tưởng riêng của các nhóm. Quan sát tiêu chí đánh giá để hoàn thiện sản phẩm của nhóm tốt nhất.

	Nhóm
	Nhiệm vụ
	Gợi ý

	1
	Sân khấu hóa văn bản Dọc đường xứ Nghệ
	· Phân vai
· Xây dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ
· Tập luyện và góp ý cho nhau

	2
	Tìm hiểu nhân vật Côn trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ. Qua nhân vật Côn, em học được bài học nào?

	· Tìm hiểu nhân vật Côn
	Yếu tố
	Biểu hiện trong văn bản
	Nhận xét của em

	Câu hỏi của Côn
	
	

	Cách lí giải về sự kiện lịch sử của Côn
	
	

	 Tính cách:


· Thông điệp từ việc xây dựng nhân vật của tác giả là gì?

	3
	Tìm hiểu nhân vật quan Phó Bảng trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ. Qua nhân vật quan Phó Bảng, em học được bài học nào?
	· Tìm hiểu nhân vật quan Phó bảng
	Yếu tố
	Biểu hiện trong văn bản
	Nhận xét của em

	Cách giáo dục các con tu dưỡng làm người của quan Phó bảng
	
	

	 Tính cách:


· Thông điệp từ việc xây dựng nhân vật của tác giả là gì?

	4
	Tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện và xây dựng tính cách nhân vật trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ.

	· Nghệ thuật kể chuyện: 
- Câu chuyện được kể ở ngôi thứ mấy? 
- Việc lựa chọn ngôi kể đó có tác dụng như thế nào?
· Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật
	Nghệ thuật xây dựng nhân vật

	Nhân vật
	Biểu hiện qua…
	Tính cách

	Côn
	
	

	Khiêm
	
	

	Quan Phó bảng
	
	

	Nhận xét về nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật trong văn bản Dọc đường xứ Nghệ trong sự đối sánh với văn bản Buổi học cuối cùng và Người đàn ông cô độc giữa rừng








BẢNG KIỂM SẢN PHẨM CHUẨN BỊ BÀI CỦA CÁC NHÓM
(đánh dấu x vào ô tương ứng nếu tiêu chí đó đạt yêu cầu, bao nhiêu dấu x là bấy nhiêu điểm)
	Tiêu chí đánh giá sản phẩm của nhóm
	Đạt

	Nội dung
	Sản phẩm của nhóm đúng yêu cầu nội dung được giao.
	

	Hình thức
	Sản phẩm của nhóm đảm bảo hình thức thể hiện phù hợp, chỉn chu.
	

	Thời gian
	Nhóm trình bày đáp ứng thời gian quy định.
	

	Sự sáng tạo
	Sản phẩm được thể hiện có sự sáng tạo, hấp dẫn, thu hút.
	

	
	Cách trình bày thông tin sản phẩm mới mẻ, ấn tượng
	

	Lưu ý danh hiệu:
	4 X trở lên
	Nhóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3 X
	Nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ

	2 X trở xuống
	Nhóm đáp ứng phần nào nhiệm vụ






BẢNG KIỂM KĨ NĂNG SÂN KHẤU HÓA TÁC PHẨM
	Tiêu chí
	Có 
	Không

	Nói trôi chảy, to, rõ bảo đảm trong không gian lớp học, cả lớp cùng nghe được.
	
	

	Sử dụng giọng điệu khác nhau để thể hiện được cảm xúc của người diễn khi đóng vai nhân vật, thể hiện sự việc
	
	

	Tốc độ diễn phù hợp
	
	

	Đảm bảo các sự việc chính theo trình tự của truyện
	
	

	Sử dụng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt… phù hợp với tính cách nhân vật và tâm trạng nhân vật trong từng cảnh
	
	

	Chuẩn bị trang phục, đạo cụ phù hợp
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHÌA KHÓA GIẢI MÃ TRUYỆN KỂ
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: GIẢI MÃ TRUYỆN KỂ
Yêu cầu: Ghép các thông tin ở mặt sau cho đúng với các thông tin ở mặt trước để tạo thành 1 thẻ flashcard sau đó dùng dập lỗ để tạo khung tròn cho các thẻ và xâu thành 1 bộ thẻ những yếu tố cần lưu ý khi đọc văn bản truyện ngắn, truyện vừa hay tiểu thuyết.

	Thẻ thông tin mặt trước
	Thẻ thông tin mặt sau

	Dùng ngôi thứ nhất
	
	
	khi cần miêu tả những gì “tôi thấy”, kể tâm trạng (miêu tả những gì “tôi cảm”, “tôi nghĩ”)


	Dùng ngôi thứ ba
	
	
	khi cần kể chuyện một cách linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật
(cái nhìn khách quan, bao quát rộng)


	Dùng hai người kể (ngôi thứ nhất)
	
	
	khi cần kể dạng truyện lồng truyện,
để câu chuyện có nhiều người kể ở những điểm nhìn khác nhau


	Phối hợp 2 ngôi kể
(ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba)
	
	
	khi cần truyện đề cập tới nhiều khoảng không gian khác nhau mà mỗi nhân vật bị hạn chế về không gian, thời gian tham gia các sự việc.

	Tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện dụng của việc thay đổi
kiểu người kể chuyện
	
	
	thể hiện ý đồ của tác giả, giúp câu chuyện được soi chiếu từ nhiều chiều trở nên phong phú, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa

	Tính cách nhân vật
	
	
	thể hiện qua hành động, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, thái độ của nhân vật và cảm nhận của nhân vật khác


	Cốt truyện
	
	
	là chuỗi sự việc trong truyện, được sắp xếp theo trình tự nhất định, thường có sự việc mở đầu, sự việc thắt nút, sự việc cao trào, sự việc cởi nút, sự việc kết thúc

	Chủ đề
	
	
	
là vấn đề chính của văn bản, thông điệp tác giả muốn gửi gắm tới người đọc




PHIẾU HỌC TẬP KHÁM PHÁ VĂN BẢN BỐ CỦA XI-MÔNG
RUBRIC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÒNG 1 – ĐẠI SỨ ĐỌC SÁNG TẠO
	
	Chưa đạt
(0 – 0.5 điểm)
	Đạt
(1.0 điểm)
	Tốt
(1.5 điểm)
	Rất tốt
(2.0 điểm)

	Sự việc
	Không đủ các sự việc chính, sắp xếp sự việc chưa đúng trình tự truyện
	Đảm bảo sự việc chính nhưng còn diễn đạt dài dòng và chưa sắp xếp đúng các trình tự truyện
	Đảm bảo các sự việc chính, sắp xếp đúng các trình tự truyện nhưng diễn đạt còn dài dòng
	Đảm bảo các sự việc chính một cách ngắn gọn với việc sử dụng từ khóa, rõ ràng; sắp xếp đúng trình tự truyện

	Âm lượng trình bày
	Âm lượng trình bày nhỏ, không tròn tiếng
	Âm lượng trình bàyvừa phải, tròn tiếng, các bạn trong lớp nghe đủ
	Âm lượng trình bày to, tròn tiếng, các bạn trong lớp nghe rõ
	Âm lượng trình bày to, tròn tiếng, các bạn trong lớp nghe rõ, không bị chói tai, cảm nhận được cảm xúc của người trình bày

	Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, bộc lộ cảm xúc
	Chưa kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, cảm xúc
	Biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt nhưng chưa đều, chưa thể hiện trong toàn bộ phần trình bày
	Biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt biểu cảm trong toàn bộ phần trình bày
	Biết kết hợp tốt, linh hoạt, tự nhiên cử chỉ, điệu bộ, nét mặt biểu cảm trong toàn bộ phần trình bày

	Sáng tạo trong hình thức tóm tắt (vẽ tranh / vẽ sơ đồ / video stopmotion…)
	Chưa có sự sáng tạo trong hình thức tóm tắt
	Có sự sáng tạo trong hình thức tóm tắt nhưng chưa khai thác hiệu quả hình thức tóm tắt đó
	Có sự sáng tạo trong hình thức tóm tắt, biết khai thác hình thức tóm tắt trong phần thể hiện chuỗi sự việc, nhân vật
	Có sự sáng tạo trong hình thức tóm tắt, biết khai thác và kết hợp tốt các hình thức tóm tắt trong phần thể hiện chuỗi sự việc, nhân vật

	Điểm nhóm 1
	
	
	
	

	Điểm nhóm 2
	
	
	
	

	Điểm nhóm 3
	
	
	
	

	Điểm nhóm 4
	
	
	
	

	Tổng điểm:

	Nhóm 1

	Nhóm 2

	Nhóm 3

	Nhóm 4





RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÒNG 3 – NGƯỜI ĐỌC THÔNG MINH
	
	Chưa đạt
(0 – 0.5 điểm)
	Đạt
(1.0 điểm)
	Tốt
(1.5 điểm)
	Rất tốt
(2.0 điểm)

	Nêu được suy nghĩ về chi tiết (chi tiết đó góp phần thể hiện nhân vật như thế nào? Có mối quan hệ thế nào với các chi tiết khác? Có vai trò gì trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm?)
	Không nêu được suy nghĩ về chi tiết 
	Nêu được 1 suy nghĩ về chi tiết nhưng còn sơ sài
	Nêu được 2 suy nghĩ về chi tiết hoặc 1 suy nghĩ về chi tiết và lí giải chi tiết (chỉ đánh giá được vai trò của chi tiết đối với việc thể hiện nhân vật hoặc với diễn biến cốt truyện hoặc với việc thể hiện chủ đề tác phẩm)
	Nêu được suy nghĩ về chi tiết (đánh giá được vai trò của chi tiết đối với cốt truyện, với việc thể hiện nhân vật và chủ đề tác phẩm)

	Nêu được bài học cuộc sống gợi ra từ chi tiết
	Không nêu được bài học cuộc sống gợi ra từ chi tiết hoặc nêu chưa đủ thuyết phục
	Nêu được 1 bài học cuộc sống gợi ra từ chi tiết nhưng chưa nêu cơ sở rút ra bài học rõ ràng
	Nêu được 1-2 bài học cuộc sống gợi ra từ chi tiết và lí giải rõ ràng
	Nêu được 2 bài học cuộc sống trở lên và lí giải rõ ràng, hợp lí

	Âm lượng trình bày / thuyết trình
	Âm lượng nhỏ, không tròn tiếng; quá thời gian
	Âm lượng vừa phải, tròn tiếng, các bạn trong lớp nghe đủ; đảm bảo thời gian
	Âm lượng to, tròn tiếng, các bạn trong lớp nghe rõ; đảm bảo thời gian
	Âm lượng to, tròn tiếng, các bạn trong lớp nghe rõ, không bị chói tai; đảm bảo thời gian

	Phong cách trình bày 
	Chưa kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, cảm xúc; còn phụ thuộc vào tài liệu
	Biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt nhưng chưa đều, chưa thể hiện trong toàn bộ phần trình bày, chưa tự nhiên; vẫn còn phụ thuộc vào tài liệu
	Biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt biểu cảm trong toàn bộ phần trình bày, khá tự nhiên, không phụ thuộc vào tài liệu
	Biết kết hợp tốt, linh hoạt, tự nhiên cử chỉ, điệu bộ, nét mặt biểu cảm trong toàn bộ phần trình bày; tự nhiên, linh hoạt, tương tác với khán giả; không phụ thuộc tài liệu

	Điểm nhóm 1
	
	
	
	

	Điểm nhóm 2
	
	
	
	

	Điểm nhóm 3
	
	
	
	

	Điểm nhóm 4
	
	
	
	

	Tổng điểm:

	Nhóm 1

	Nhóm 2

	Nhóm 3

	Nhóm 4




RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÒNG 4
 – NÉT VẼ TÀI HOA 
	
	Chưa đạt
(0 – 0.5 điểm)
	Đạt
(1.0 điểm)
	Tốt
(1.5 điểm)
	Rất tốt
(2.0 điểm)

	Chủ đề 
	Bức tranh chưa thể hiện được chủ đề của văn bản
	Bức tranh chạm tới chủ để của văn bản
	Bức tranh thể hiện được chủ đề của văn bản
	Bức tranh thể hiện rõ nét chủ đề văn bản

	Bố cục
	Bức tranh chưa có sắp xếp bố cục
	Bức tranh có bố cục nhưng chưa cân đối
	Bức tranh có bố cục rõ ràng
	Bức tranh có bố cục rõ ràng, tạo ấn tượng tốt về sự hài hòa của các đường lượn, sự cân bằng của các hình mảng và ánh sáng

	Hình ảnh, 
màu sắc
	 Chưa rõ ràng về sự hòa sắc, chưa rõ màu sắc chủ đạo
	Thể hiện được màu sắc chủ đạo nhưng phối màu chưa hài hòa
	Thể hiện được màu sắc chủ đạo, phối phàu hài hòa
	Thể hiện được màu sắc chủ đạo, phói màu hài hòa, phù hợp với nội dung của văn bản, đặc biệt là thể hiện chi tiết đắt giá

	Ý tưởng – phong cách
	Chưa thể hiện rõ ý tưởng
	Thể hiện được phần nào ý tưởng
	Thể hiện rõ ý tưởng
	Thể hiện rõ ý tưởng và tạo được ấn tượng về phong cách riêng

	Trình bày / thuyết trình
	Chưa trình bày được ý tưởng thể hiện trong bức tranh
	Trình bày được ý tưởng thể hiện trong bức tranh nhưng trình bày chưa lưu loát
	Trình bày được ý tưởng thể hiện trong bức tranh một cách lưu loát
	Trình bày được ý tưởng thể hiện trong bức tranh một cách lưu loát, ấn tượng, hấp dẫn

	Điểm nhóm 1
	
	
	
	

	Điểm nhóm 2
	
	
	
	

	Điểm nhóm 3
	
	
	
	

	Điểm nhóm 4
	
	
	
	

	Tổng điểm:

	Nhóm 1

	Nhóm 2

	Nhóm 3

	Nhóm 4



……………………………………….




PHIẾU BÀI TẬP VIẾT NGẮN
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: VIẾT NGẮN
Đề bài: Viết đoạn văn khoảng 5 câu trình bày ý kiến của em về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong bài ca dao sau:
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai
Yêu cầu:
- Tại lớp: Lập dàn ý cho đoạn văn theo mẫu
	Mở đoạn
(1 câu)
	Giới thiệu về bài ca dao với đặc trưng ngôn ngữ vùng miền

	Thân đoạn
(3-5 câu)
	- Chỉ ra dấu ấn phương ngữ
- Nêu hiệu quả của việc sử dụng phương ngữ trong bài ca dao
+ Tác dụng trong việc tạo giọng điệu, âm hưởng bài ca dao
+ Tác dụng trong việ thể hiện tâm hồn của nhân vật trữ tình

	Kết đoạn
(1 câu)
	Khẳng định phương ngữ góp phần làm nên nét đặc sắc, phong phú trong lời ăn tiếng nói hàng ngày cũng như trong nét văn hóa của người Việt


- Về nhà: Hoàn thiện đoạn văn

	Bài làm dàn ý
	Mở đoạn
(1 câu)
	

	Thân đoạn
(3-5 câu)
	







	Kết đoạn
(1 câu)
	


Bài làm đoạn văn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
TÌM HIỂU YÊU CẦU CỦA KIỂU BÀI
KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Yêu cầu: Lựa chọn các yêu cầu mà em cho là cần thiết với kiểu bài kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

	Kể được sự việc theo một trình tự hợp lí, có sử dụng các yếu tố miêu tả trong khi kể
	Giới thiệu được nhân vật và sự việc có thật liên quan đến nhân vật đó

	Nêu được ý nghĩa của sự việc
	Kể từ ngôi thứ nhất

	Tưởng tượng, sáng tạo nhưng không thoát li truyện gốc, phải đảm bảo yếu tố cơ bản của cốt truyện ở truyện gốc
	Cần có các chi tiết kì ảo để đảm bảo tính hấp dẫn

	Cần có nhiều yếu tố biểu cảm để bài viết xúc động.
	Nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết về sự việc được kể



BẢNG KIỂM
KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN 
KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]BẢNG KIỂM KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT 
LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
	Đạt
	KĐ

	Mở bài
	Giới thiệu đôi nét về nhân vật
	
	

	
	Giới thiệu sự việc liên quan đến nhân vật
	
	

	Thân bài
	Sử dụng nhất quán ngôi kể trong bài viết
	
	

	
	Trình bày được diễn biến của sự việc
	
	

	
	Các thông tin được cung cấp rõ ràng, chính xác
	
	

	
	Kể được sự việc theo một trình tự hợp lí, có sử dụng các yếu tố miêu tả trong khi kể
	
	

	Kết bài
	Nêu được suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: PHÂN TÍCH MẪU
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO
Yêu cầu: Đọc bài tham khảo “Thô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison) và màn “trình diễn” ánh sáng” và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

	THÔ-MÁT Ê-ĐI-XƠN (THOMAS EDISON) VÀ MÀN “TRÌNH DIỄN” ÁNH SÁNG
Thô-mát Ê-đi-xơn (1847 – 1931) người Mỹ, được đánh giá là một trong nhữung nhà khoa học vĩ đại, có nhiều ý tưởng nhất trong lịch sử. Trong số hơn một nghìn phát minh mang tên ông, nổi tiếng nhất phải kể đến bóng đèn dây tóc. Xung quanh phát minh này, có khá nhiều câu chuyện thú vị. Một trong số đó là sự kiện “trình diễn” bóng đèn điện ngoài trời diễn ra vào ngày 31 tháng 12 năm 1879.
Trước thời điểm sự kiện này diễn ra, nhân loại còn đang sử dụng đèn thắp bằng khí đốt với ánh sáng yếu ớt và gây mùi rất khó chịu. Đèn điện hồ quang ra đời năm 1860 cũng không đạt được kết quả tối ưu như Ê-đi-xơn mong muốn. Ê-đi-xơn tin tưởng rằng những nghiên cứu về điện học của mình sẽ tạo ra một loại bóng đèn có ánh sáng dịu hơn, an toàn và có tuổi thọ cao hơn bóng đèn hồ quang.
Khi tờ Niu Oóc Hê-rôn (New York Herald) viết bài thuật về chiếc bóng đèn điện dây đốt đầu tiên của Ê-đi-xơn vào ngày 21 tháng 12 năm 1879, công chúng đã hồ nghi và thậm chí có người còn khôi hài bảo rằng những chiếc bóng đèn điện đó thực ra chỉ là những chiếc bóng bay được thả lên trời mà thôi. Trước sự nghi ngại đó, Ê-đi-xơn đã quyết định tạo một “sân khấu” ngoài trời để trình bày phát minh của mình. Ông cho treo hàng trăm bóng đèn điện quanh phòng thí nghiệm, quanh nhà ở và dọc các con đường ở Men-lô Pác (Menlo Park), nơi ông sống. Những chiếc bóng đèn có vỏ ngoài được làm bằng thủy tinh cách nhiệt, bên trong có chứa dây đốt làm bằng sợi carbon, tỏa ra thứ ánh sáng liên tục và dìu dịu đã trở thành một “hiện tượng” đối với công chúng thời bấy giờ. Ngày 31 tháng 12 năm 1879, một chuyến xe lửa đặc biệt chạy xuôi ngược theo tuyến Niu Oóc - Men-lô Pác, chở theo hơn ba nghìn người, trong số đó bao gồm các nhà khoa học, các quan chức địa phương, các nhà kinh tế và cả những người hiếu kì muốn “chiêm ngưỡng” thứ ánh sáng kì lạ đó. Mọi mối nghi ngại của công chúng được xua tan khi họ tận mắt chứng kiến “những quả bóng bay phát sáng” của Ê-đi-xơn. “Màn trình diễn” này ghi dấu mốc quan trọng trong việc phát minh ra đèn điện và phân phối điện của Ê-đi-xơn. Sau sự kiện đó một năm, ông thành lập công ti chiếu sáng mang tên mình và đến năm 1882, trạm phát điện đầu tiên ở Niu Oóc đi vào hoạt động.
Từ phát minh ra chiếc bóng đèn điện đầu tiên của Ê-đi-xơn năm 1879 đến ngày hôm nay, công nghệ chế tạo đèn chiếu sáng đã có những cải tiến vượt bậc từ sợi đốt vonfam đến điôt phát quang trong bóng đèn lét. Nhưng màn “trình diễn” ánh sáng của Ê-đi-xơn đã ghi dấu ấn vô cùng đặc biệt. Con đường được thắp sáng vào ngày cuối cùng của năm 1879 đó đã mở ra một kỉ nguyên ánh sáng mới, làm thay đổi thế giới. Ánh sáng mà Ê-đi-xơn mang đến cho nhân loại được ví như Mặt Trời thứ hai.
(SGK Ngữ văn 7, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, 
NXB Giáo dục Việt Nam, tr.45-46-47

	Bài viết kể về sự việc gì?
	

	Sự việc đó có thật không và liên quan đến nhân vật nào?
	

	Diễn biến của sự việc như thế nào?
	

	Sự việc có ý nghĩa ra sao?
	

	Người viết bày tỏ suy nghĩ gì về sự việc được kể?
	

	Bài viết có những câu văn miêu tả nào? Việc đan xen các yếu tố miêu tả đó có tác dụng gì?
	

	Em có thể chia bố cục bài viết thành mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH VIẾT
	PHIẾU HỌC TẬP 3: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH VIẾT
Yêu cầu: Ghi lại các bước để viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử và ghi rõ các thao tác cần làm trong từng bước.

	













PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 (khổ A0)
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4: LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Yêu cầu: 
· Thống nhất chọn nhân vật hoặc sự kiện lịch sử: ………………………………………………………………………….
· Thống nhất chọn sự kiện có thật để kể lại: ………………………………………………………………………………
· Cá nhân lập dàn ý cho bài viết kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đã thống nhất (vào các ô ở viền ngoài)
· Cả nhóm thống nhất dàn ý chung của nhóm vào sơ đồ trung tâm

	



	

	
	


Mở bài




Thân bài




Kết bài




	

	



	





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
TÌM HIỂU CÁCH THỨC THỰC HIỆN KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE [image: ]
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG 
Yêu cầu: Xem video và trả lời các câu hỏi để nhận ra cách thức thực hiện kiểu bài trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống 

	Bài trình gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
	

	Nhận xét về cách mở đầu và kết thúc của người nói.
	

	Người nói đã nêu ý kiến về vấn đề nào trong đời sống? 
	

	Người nói đã đưa ra ý kiến gì? 
	

	Nhận xét về các lí lẽ, bằng chứng được người nói đưa ra để làm sáng tỏ ý kiến của mình.
	

	Nhận xét về ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, giọng điệu của người nói khi trình bày vấn đề.
	

	Nhận xét về âm lượng và tốc độ nói của người trình bày.
	

	Em có thể nêu thêm một câu hỏi khác (nếu có)
	

	Em có ý kiến phản biện nào với người nói không? (Ghi lại ý kiến nếu có)
	



BẢNG KIỂM KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG 
	BẢNG KIỂM KĨ NĂNG TRÌNH BÀY Ý KIẾN 
VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG 
	Đạt
	KĐ

	Bài trình bày có đủ 3 phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.
	
	

	Mở đầu và kết thúc ấn tượng, thu hút.
	
	

	Trình bày trực tiếp, rõ ràng ý kiến của người nói về vấn đề.
	
	

	Đưa ra được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
	
	

	Nói rõ, rành mạch và đúng thời gian quy định.
	
	

	Tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng giọng điệu và điệu bộ hợp lí.
	
	

	Ghi nhận và phản hồi lịch sự, thỏa đáng những câu hỏi.
	
	

	Biết bảo vệ ý kiến trước sự phản bác của người nghe.
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHUẨN BỊ NÓI
Yêu cầu: Thảo luận nhóm trong vòng 10 phút để hoàn thành phần trống trong bảng.

	Các bước
	Yêu cầu
	Lưu ý

	Chuẩn bị trước khi nói
	Xác định 
đề tài
	- Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 
- Nhóm em chọn vấn đề đời sống nào? Vấn đề ấy được gợi ra từ đâu?
………………………………………………………………….........................
	Trả lời những câu hỏi gợi ý để định hướng được nội dung bài nói, tăng hiệu quả 
giao tiếp

	
	Xác định không gian, thời gian
	Trình bày bài nói ở đâu? 
………………………………………………………………….........................
Thời gian nói bao lâu? ………………………………………………………
	

	
	Xác định người nghe
	Nói cho ai nghe?……………………………………………………………...
	

	
	Xác định 
mục đích nói
	Nói để làm gì? ………………………………………………………………..
	

	
	Tìm ý, 
lập dàn ý
	Ý tưởng:
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………......................... 
Lập dàn ý:
Mở đầu: ………………………………………………………………….........
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
Nội dung:
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
Kết thúc: ………………………………………………………………….......
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
	Ý tưởng sử dụng thêm hình ảnh video … phối hợp để bài nói thuyết phục hơn: ………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………….........................


	Luyện tập và trình bày 
bài nói
	Có thể đứng trước gương để luyện tập trình bày bài nói hoặc nói cho bạn nghe
	Chú ý cách kết hợp giọng điệu, cử chỉ, nét mặt, … khi trình bày

	Trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi nói
	Sử dụng bảng kiểm để tự nhận xét và nhận xét cho bạn
	Chú ý tính khách quan, khoa học, tránh chủ quan, 
cực đoan khi nhận xét





PHIẾU THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

	PHIẾU HỌC TẬP THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
Yêu cầu: Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

	Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó, tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều hết”.
Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Đơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Không ai cả, nhưng con biết nó rất xấu, xấu lắm bố ơi!
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất!
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lí con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kì lạ. Có người có một cái mũi kì lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm:
- Thật không? Cô trợn mắt.
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
(Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, 
 tập 2, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2014, tr.18-20)
Câu 1. Câu chuyện trong đoạn trích được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ mấy?
Câu 2. Tại sao nhân vật “tôi” rất đau khổ và không dám cười nữa?
Câu 3. Người bố đã giải thích cho nhân vật “tôi” như thế nào về nụ cười của em và nhiều điều bí mật ở những người xung quanh mình?
Câu 4. Hãy nêu cảm nhận của em về nhân vật người bố trong đoạn trích.
Câu 5. Nêu một bài học em rút ra được từ đoạn trích.



	GỢI Ý TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP 
THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

	Câu 1. Câu chuyện được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ nhất.
Câu 2. Nhân vật “tôi” rất đau khổ và không dám cười nữa vì nhân vật “tôi” có một chiếc răng khểnh và đến trường bị các bạn trêu đùa.
Câu 3. Người bố đã giải thích cho nhân vật “tôi” về chiếc răng khểnh của con và nhiều điều bí mật xung quanh: Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lí con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kì lạ. Có người có một cái mũi kì lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Câu 4. Từ lời nói của người bố với con, ta có thể thấy người bố là người rất tinh tế, quan tâm đến con, giúp con có được sự tự tin và hồn nhiên (nhận thấy dạo này con không cười, giải thích cho con về điều khác biệt rất đáng tự hào của mỗi người, …)
Câu 5. Ví dụ: Bài học về việc tôn trọng nét riêng về ngoại hình của người khác, không nên chế giễu hình thức của người khác, mỗi người đều có “điều kì lạ riêng” rất đáng tự hào, …





Bối cảnh


Khái niệm


hoàn cảnh, tình huống diễn ra sự việc xoay quanh nhân vật


Các loại


Bối cảnh lịch sử


Bối cảnh riêng


hoàn cảnh xã hội của thời kì lịch sử nói chung


không gian, thời gian xảy ra câu chuyện trong tác phẩm


























Nhận diện 
tính cách cách nhân vật


hình dáng


cử chỉ, hành động, 
thái độ


ngôn ngữ, suy nghĩ


Nhận xét của người kể chuyện và các nhân vật khác













Ngôi kể, người kể chuyện


Cốt truyện


Nhân vật


Đề tài, chủ đề


Thông điệp, đối thoại với nhà văn


Liên hệ cuộc sống




















Ngôn ngữ vùng miền


Miền Bắc


Không phân biệt s-x; r-d; tr-ch trong phát âm


Miền Trung


Đa phần không phân biệt thanh hỏi - ngã


Miền Nam


đồng nhất các vần (âm ich đọc giống âm it...)

















Bối cảnh


Khái niệm





Các loại


Bối cảnh lịch sử


Bối cảnh riêng
































Nhận diện 
tính cách cách nhân vật
























Phạm Thị Hải Yến           -               Trường THCS Quang Hưng
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